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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BÁO CÁO KIỂM TOÁN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ


NĂM (GIAI ĐOẠN)


MẪU SỐ 01/BCKT-TPCP


(Áp dụng cho 


kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ)



(Ban hành kèm theo Quyết định số ../2013/QĐ-KTNN ngày …/…/2013 


của Tổng Kiểm toán Nhà nước)   


…, ngày … tháng … năm...


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
…


			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			…
, ngày... tháng... năm...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ … TẠI TỈNH (BỘ)… NĂM (GIAI ĐOẠN)


Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../…của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán quản lý, sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm (giai đoạn)…, Tổ kiểm toán… thuộc Đoàn Kiểm toán Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán… từ ngày .../.../... đến ngày.../.../...



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị)



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan hoặc chủ quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;


Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản kiểm toán, Báo cáo quyết toán (hoặc Báo cáo…) của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


Khái quát các thông tin quản lý, sử dụng vốn trái phiếu theo một số nội dung chủ yếu sau:



1. Nguyên tắc phân bổ và sử dụng nguồn vốn TPCP



- Nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu giai đoạn 2011-2015


- Trật tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn


- Tổng số vốn được phân bổ năm (giai đoạn)


2. Phân cấp đầu tư



- Phân cấp về quản lý đầu tư



- Phân cấp quản lý tài chính



3. Khái quát tình hình quản lý và sử dụng vốn TPCP


PHẦN THỨ HAI


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán Nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.



I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


1. Tình hình quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ





Đơn vị tính: 1.000đ



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Số kéo dài kỳ trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong kỳ


			


			


			





			3


			Số vốn đầu tư đã thanh toán trong kỳ


			


			


			





			3.1


			Thanh toán KLHT


			


			


			





			3.2.


			Vốn tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			4


			Kinh phí chưa sử dụng và dự toán năm nay chưa rút đề nghị chuyển năm sau


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02a, 02b/BCKT-TKT- TPCP


2. Chi phí đầu tư 


Đơn vị tính:1.000 đồng


			TTT


			Tên công trình


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3-2





			I


			Công trình đã phê duyệt quyết toán


			


			


			


			





			II


			Công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B (công trình dở dang)


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT - TKT- TPCP


3. ..



4. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo (số liệu) quyết toán vốn Trái phiếu Chính phủ


II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ


1. Công tác lập, đăng ký danh mục dự án sử dụng nguồn vốn TPCP, đăng ký nhu cầu vốn giải ngân hàng năm


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong công tác lập , đăng ký danh mục dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.



2. Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn TPCP


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc phân bổ, giao kế hoạch  vốn Trái phiếu Chính phủ. 



3. Chấp hành luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành Luật NSNN, Luật Kế toán và chế độ quản lý tài chính, kế toán, trong các giai đoạn như: quản lý và sử dụng vốn, thanh quyết toán...


4. Chấp hành chế độ quản lý đầu tư xây dựng công trình


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như: 



- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);



- Tiến độ thực hiện dự án; 



- Quản lý chất lượng công trình;



- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);



......


5. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.



III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ.



IV…..



PHẦN THỨ BA


KIẾN NGHỊ 


1. Đối với ... (đơn vị được kiểm toán) 



1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính 



1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác công tác quản lý, chỉ đạo sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý tài chính, kế toán


1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn TPCP, tài chính, kế toán.



…


Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. 



2. Đối với… (cơ quan quản lý cấp trên- nếu có )



3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)



4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)



* * *



Đề nghị ... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về ... (cơ quan chủ quản) ... để tổng hợp báo cáo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực)…, địa chỉ:… trước ngày.../.../...



Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: 



- Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN năm … theo Công văn số …/… ngày .../... /... của Kiểm toán Nhà nước (khu vực) gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) về các kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán tại… (đối với các đơn vị được kiểm toán mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước). 



hoặc



- Nộp NSNN theo Công văn số …/… ngày  .../.../...  của Kiểm toán Nhà nước (khu vực) gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) về các kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán tại… (đối với các đơn vị được kiểm toán không mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện kiến nghị kiểm toán thông qua chuyển khoản ngân hàng). 



Báo cáo kiểm toán này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			Nơi nhận:



- ... (đơn vị được kiểm toán);



- ... (cấp trên của đơn vị được kiểm toán);



- Tổ kiểm toán;



- Lưu: HSKT.






			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ...



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1.



2.



...






TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 


VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012


Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT


			Nội dung


			Tổng cộng


			Giao thông


			Thủy lợi


			….*





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1


			4


			5


			6=5-4


			7


			8


			9=8-7


			…


			…


			…





			1


			Số vốn kéo dài kỳ trước chuyển sang


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong kỳ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Số đã thanh toán đề nghị quyết toán


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Dự toán hủy bỏ trong kỳ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Số vốn chuyển kỳ sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: * các lĩnh vực phân vốn bao gồm Giao thông, Thủy lợi, Y tế, Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ), Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


* Nguyên nhân chênh lệch:






CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 


VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012



Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT


			Nội dung


			Chênh lệch


			Trong đó





			


			


			


			Sai nội dung


			Sai chế độ


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			…


			Sai khác





			A


			B


			1


			2


			3 


			4


			5


			6


			7





			1


			Giao thông



- Đơn vị A



- Đơn vị ...


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thủy lợi



- Đơn vị A



- Đơn vị ...


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Y tế



- Đơn vị A



- Đơn vị ...


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên



- Đơn vị A



- Đơn vị ...


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Xây dựng ký túc xá sinh viên



- Đơn vị A



- Đơn vị ...


			


			


			


			


			


			


			








* Ghi chú: các khoản sai khác cần ghi chi tiết theo từng nội dung chi



			


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 



VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012



                    Đơn vị tính: 1.000 đồng





			TT


			Tên công trình


			Đơn vị (Huyện)





			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý                      





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Xử lý khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			I


			Công trình đã phê duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Giao thông



- Công trình A, ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thủy lợi



- Công trình A, ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Y tế



- Công trình A, ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên



- Công trình A, ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Xây dựng KTX sinh viên



- Công trình A, ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt QT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Lĩnh vực ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị Quyết toán A-B (công trình dở dang)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Lĩnh vực ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Ghi chú: Các lĩnh vực phân vốn bao gồm Giao thông, Thủy lợi, Y tế, Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ), Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 11) cần ghi chi tiết rõ nội dung 









			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			











BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM …



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: …


			TT






			Chỉ tiêu


			Tổng số 


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí



 


			Thu khác



 





			


			Đơn vị 


			


			 GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Thuế Tài nguyên


			Thuế khác


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 









Ghi chú: 
-  Nội dung thu khác cần chi tiết rõ theo từng khoản thu




    
          - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh






BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: …






			TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Sự nghiệp


			XDCB


			Sự nghiệp


			XDCB


			Sự nghiệp


			XDCB


			Sự nghiệp


			XDCB


			Sự nghiệp


			XDCB


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			









Lưu ý: - Nội dung kiến nghị khác cần ghi chi tiết 



                      - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh




            - Có thể bổ sung các chỉ tiêu khác





TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012



Đơn vị tính:.....


			TTT


			Tên công trình


			Thời gian KC-HT 


			Tổng mức đầu tư


			Tổng mức đầu tư điều chỉnh 


			Mức vốn đã phân bổ 


			Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành đến 31/12/2012


			Giá trị thanh toán đến 31/12/2012





			


			


			Theo QĐ đầu tư


			Thực tế


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Giao thông


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Thủy lợi


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Y tế


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Giáo dục (kiên cố hóa trường lớp học)


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			V


			Đào tạo (nhà ở sinh viên)


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			








Mẫu số 03/BCKT- TKT-TPCP









Phụ lục số 01/BCKT- TKT-TPCP









Phụ lục số 02a/BCKT- TKT-TPCP









Phụ lục số 03/BCKT- TKT- TPCP









Phụ lục số 02b/BCKT- TKT- TPCP









Phụ lục số 04/BCKT- TKT- TPCP









Phụ lục số 05/BCKT-TKT-TPCP



















Phụ lục 06/BCKT- TKT-TPCP














� Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.









170


7









Mau BCKT CN, KV/2. Bien ban kiem toan_SKH.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ….


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ………, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1)..........



thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Sở Kế hoạch tỉnh… (ghi tên tỉnh được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán


2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN(3)


1. Số liệu về tình hình phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn năm (giai đoạn)







                               Đơn vị tính: đồng



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Kế hoạch vốn TPCP được  giao


			


			


			





			1.1


			Giao thông


			


			


			





			1.2


			Thủy lợi


			


			


			





			1.3


			Y tế


			


			


			





			1.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			1.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			2


			Số vốn TPCP đã phân bổ


			


			


			





			2.1


			Giao thông


			


			


			





			2.2


			Thủy lợi


			


			


			





			 2.3


			Y tế


			


			


			





			 2.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			 2.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			3


			Số vốn TPCP ch​ưa phân bổ


			


			


			





			3.1


			Giao thông


			


			


			





			3.2


			Thủy lợi


			


			


			





			3.3


			Y tế


			


			


			





			3.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			3.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			4


			Tổng mức đầu tư điều chỉnh của các dự án


			


			


			





			3.1


			Giao thông


			


			


			





			3.2


			Thủy lợi


			


			


			





			3.3


			Y tế


			


			


			





			3.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			3.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:


Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.


2. Tình hình (tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư​, dự án, chương trình... thuộc nội dung kiểm toán) tại đơn vị.


- Căn cứ, cơ sở giao kế hoạch vốn cho từng dự án:



+ Các dự án có đủ điều kiện để ghi kế hoạch vốn hay không; có cấp thiết và phù hợp với quy hoạch tổng thể của Bộ, ngành, địa phương hay không; 



+ Các dự án có nằm trong danh mục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và có thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư hay không; có theo nhu cầu, tiến trình thực hiện các dự án đầu tư hay không;



+ Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán; xác định cơ cấu nguồn vốn TPCP và nguồn vốn khác có cân đối, hợp lý hay không;


- Việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, công trình theo quy định của pháp luật (nếu có), nguyên nhân của việc điều chỉnh? (từ năm 2006 – 31/12/2012 - thông tin cung cấp Đoàn giám sát của Quốc hội).


+ Dự kiến mức phân bổ cho cả giai đoạn 2012 - 2015 cho bộ, ngành và địa phương đáp ứng được bao nhiêu % so với tổng mức đầu tư đã điều chỉnh, tổng số vốn dự kiến còn thiếu (thông tin cung cấp Đoàn giám sát của Quốc hội).


- Có tuân thủ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003, số 286/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2004, số 252/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 33/2004/QH11 khoá XI của Quốc hội hay không?;



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			








Mẫu số 02a/BBKT-TKT-TPCP
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Mau BCKT CN, KV/3. Bien ban kiem toan_STC.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI SỞ TÀI CHÍNH ….


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Tài chính tỉnh ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1)..........



thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Sở Tài chính tỉnh… (ghi tên tỉnh được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán


2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN(3)


1. Số liệu về tình hình phân bổ, cấp phát và quyết toán vốn Trái phiếu Chính phủ năm (giai đoạn)







                            

              Đơn vị tính: đồng


			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kinh phí chưa sử dụng và dự toán kỳ trước được phép chuyển sang kỳ này


			


			


			





			1.1


			Giao thông


			


			


			





			1.2


			Thủy lợi


			


			


			





			1.3


			Y tế


			


			


			





			1.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			1.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong kỳ


			


			


			





			2.1


			Giao thông


			


			


			





			2.2


			Thủy lợi


			


			


			





			2.3


			Y tế


			


			


			





			2.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			2.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ


			


			


			





			3.1


			Giao thông


			


			


			





			3.2


			Thủy lợi


			


			


			





			3.3


			Y tế


			


			


			





			3.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			3.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			4


			Kinh phí đã nhận trong kỳ


			


			


			





			4.1


			Giao thông


			


			


			





			4.2


			Thủy lợi


			


			


			





			4.3


			Y tế


			


			


			





			4.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			4.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			5


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán


			


			


			





			5.1


			Giao thông


			


			


			





			5.2


			Thủy lợi


			


			


			





			5.3


			Y tế


			


			


			





			5.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			5.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			


			


			





			6.1


			Giao thông


			


			


			





			6.2


			Thủy lợi


			


			


			





			6.3


			Y tế


			


			


			





			6.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			6.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			7


			Kinh phí chưa sử dụng và dự toán năm nay chưa rút đề nghị chuyển năm sau


			


			


			





			7.1


			Giao thông


			


			


			





			7.2


			Thủy lợi


			


			


			





			7.3


			Y tế


			


			


			





			7.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			7.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			









* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



2. Tình hình (tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư​, dự án, chương trình... thuộc nội dung kiểm toán) tại đơn vị.



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.




			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			








Mẫu số 02b/BBKT-TKT-TPCP
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Mau BCKT CN, KV/4. Bien ban kiem toan_KBNN.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ….


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Kho bạc Nhà nước tỉnh ..................., chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1)..........



thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh… (ghi tên tỉnh được kiểm toán)


1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán


2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN(3)


1. Số liệu về tình hình tạm ứng, thanh toán vốn Trái phiếu Chính phủ năm (giai đoạn)







                               Đơn vị tính: đồng



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kế hoạch vốn TPCP kỳ trước chuyển sang


			


			


			





			1.1


			Giao thông


			


			


			





			1.2


			Thủy lợi


			


			


			





			1.3


			Y tế


			


			


			





			1.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			1.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			2


			Kế hoạch vốn được giao trong kỳ


			


			


			





			2.1


			Giao thông


			


			


			





			2.2


			Thủy lợi


			


			


			





			2.3


			Y tế


			


			


			





			2.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			2.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			3


			Kinh phí đã cấp phát, thanh toán


			


			


			





			3.1


			Thanh toán (gồm cả thu hồi tạm ứng)


			


			


			





			3.1.1


			Giao thông


			


			


			





			3. 1.2


			Thủy lợi


			


			


			





			3. 1.3


			Y tế


			


			


			





			3. 1.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			3. 1.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			3.2


			Tạm ứng kế hoạch vốn chưa thu hồi


			


			


			





			3.2.1


			Giao thông


			


			


			





			3. 2.2


			Thủy lợi


			


			


			





			3. 2.3


			Y tế


			


			


			





			3. 2.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			3. 2.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



2. Tình hình (tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư​, dự án, chương trình... thuộc nội dung kiểm toán) tại đơn vị.



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.




			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



     ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			








 khu vực ký.


Mẫu số 02c/BBKT-TKT-TPCP
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Mau BCKT CN, KV/5 Bien ban kiem toan BQL.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI …… (ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1)..........



thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán


2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN(3)


1. Số liệu


1.1 Tình hình quản lý và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ







                               Đơn vị tính: đồng



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Số vốn kéo dài kỳ trước chuyển sang


			


			


			





			1.1


			Giao thông


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.2


			Thủy lợi


			


			


			








			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.3


			Y tế


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong kỳ


			


			


			





			2.1


			Giao thông


			


			


			





			2.2


			Thủy lợi


			


			


			





			2.3


			Y tế


			


			


			





			2.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			2.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			3


			Số đã thanh toán KLHT


			


			


			





			3.1


			Giao thông


			


			


			








			3.2


			Thủy lợi


			


			


			





			3.3


			Y tế


			


			


			





			3.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			3.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			4


			Dự toán hủy bỏ trong kỳ


			


			


			





			4.1


			Giao thông


			


			


			





			4.2


			Thủy lợi


			


			


			





			4.3


			Y tế


			


			


			





			4.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			4.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			5


			Số vốn chuyển kỳ sau


			


			


			





			1.1


			Giao thông


			


			


			





			


			-  Tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.2


			Thủy lợi


			


			


			





			


			-  Tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.3


			Y tế


			


			


			





			


			-  Tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			





			


			-  Tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			





			1.5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			





			


			-  Tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02a, 02b/BBKT-TKT- TPCP



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



1.2. Chi phí đầu tư



			TTT


			Tên công trình


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3-2





			I


			Công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán


			


			


			


			





			1


			Giao thông


			


			


			


			





			2


			Thủy lợi


			


			


			


			





			3


			Y tế


			


			


			


			





			4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			


			





			5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			


			





			II


			Công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán


			


			


			


			





			1


			Giao thông


			


			


			


			





			2


			Thủy lợi


			


			


			


			





			3


			Y tế


			


			


			


			





			4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			


			





			5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị quyết toán A-B (công trình dở dang)


			


			


			


			





			1


			Giao thông


			


			


			


			





			2


			Thủy lợi


			


			


			


			





			3


			Y tế


			


			


			


			





			4


			Giáo dục (Kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ)


			


			


			


			





			5


			Đào tạo (Nhà ở sinh viên)


			


			


			


			





			IV


			...


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BBKT - TKT- TPCP


2. Tình hình(4) (tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư​, dự án, chương trình... thuộc nội dung kiểm toán) tại đơn vị.



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.




			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			











TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


Đơn vị tính:…


			TT


			Nội dung


			Tổng cộng


			Giao thông


			Thủy lợi


			….*





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1


			4


			5


			6=5-4


			7


			8


			9=8-7


			…


			…


			…





			1


			Số vốn kéo dài kỳ trước chuyển sang


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong kỳ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Số đã thanh toán đề nghị quyết toán


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Dự toán hủy bỏ trong kỳ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Số vốn chuyển kỳ sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  Tạm ứng còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - Dự toán còn dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: * các lĩnh vực phân vốn bao gồm Giao thông, Thủy lợi, Y tế, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; Xây dựng ký túc xá sinh viên



* Nguyên nhân chênh lệch:






CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 


Đơn vị tính:…



			TT


			Nội dung


			Chênh lệch


			Trong đó





			


			


			


			Sai nội dung


			Sai chế độ


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			…


			Sai khác





			A


			B


			1


			2


			3 


			4


			5


			6


			7





			1


			Giao thông


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thủy lợi


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Y tế


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Xây dựng ký túc xá sinh viên
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HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN


 CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số  253 /QĐ-KTNN ngày  02  tháng 04  năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)


Phần thứ nhất



KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, 



QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ


Xuất phát từ nhu cầu về vốn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, ổn định và bền vững, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) hạn hẹp cần phải huy động và khai thác tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư của xã hội và các thành phần kinh tế.



Đi đôi với mục tiêu tổng quát của chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn 2006 - 2010, 2011- 2015 và các yếu tố về kinh tế xã hội từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp trong nước, giảm nghèo nhanh và bền vững theo chuẩn mới, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, bảo đảm an sinh xã hội.


Phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm huy động vốn cho đầu tư để đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chủ trương đó được thể hiện qua các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát hành TPCP, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, trước hết là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các địa phương trong cả nước đã nỗ lực thực hiện, huy động được nguồn vốn TPCP đáng kể, bổ sung nguồn lực quan trọng để chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong điều kiện ngân sách nhà nước có nhiều khó khăn. Công tác phát hành, quản lý, sử dụng TPCP đã thu được những thành tựu căn bản, quan trọng, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường an ninh, quốc phòng, đặc biệt là có tác dụng thiết thực đối với những vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn.



Phát hành TPCP đã mở ra một kênh huy động vốn mới quan trọng, không thể thiếu. Đây là công việc mới, có nhiều khó khăn, phức tạp, trong điều kiện thị trường tài chính trong nước đang phát triển, cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, và đặc biệt là năm 2008 và 2009 đến nay kinh tế trong nước chịu tác động xấu của khủng hoảng tài chính, tiền tệ thế giới kéo dài, kinh tế suy giảm, nhưng Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan đã huy động được nguồn vốn đáng kể để bù đắp bội chi NSNN và chi cho đầu tư phát triển, với tổng số đã huy động trong giai đoạn 2006-2009 là 155.532 tỷ đồng và 534 triệu USD; đảm bảo kế hoạch vốn năm 2010 là 56.000 tỷ đồng, tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2011 - 2015 không quá 225.000 tỷ đồng trong đó năm 2011 là 45.000 tỷ đồng. 


Các dự án, công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, đặc biệt là những tuyến đường giao thông quan trọng của đất nước, đường tuần tra biên giới, đường ô tô đến trung tâm xã, vùng nông thôn, vùng núi có nhiều khó khăn; các công trình thủy lợi quan trọng và xóa bỏ trường lớp tạm, xây dựng nhà ở cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí của nhân dân, nhất là đối với vùng sâu,vùng xa.



1. Mục đích phát hành và đối tượng sử dụng trái phiếu Chính phủ


Mục đích phát hành TPCP được quy định chi tiết tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành TPCP, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương:



1.1. Mục đích phát hành


TPCP được phát hành cho các mục đích sau:


- Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;



- Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách Nhà nước (NSNN) từ vay trái phiếu ngắn hạn;



- Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ;



- Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy định của pháp luật;



- Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.



1.2. Đối tượng sử dụng vốn trái phiếu



Các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định chủ trương đầu tư, đầu tư bao gồm cả phương án tái cơ cấu nợ của các chương trình, dự án này; Chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



2. Nguyên tắc phát hành, phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ


2.1. Nguyên tắc phát hành



Việc phát hành TPCP phải đảm bảo các nguyên tắc chung là:


- Công khai, minh bạch, công bằng;


- Tuân thủ các quy định của pháp luật;


- Chủ thể phát hành trái phiếu phải đảm bảo quản lý, sử dụng vốn trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả và bố trí nguồn vốn trả nợ đầy đủ, đúng hạn.



Trong đó chia theo các giai đoạn như sau:



* Giai đoạn 2006 - 2010:


Tổng mức phát hành TPCP giai đoạn 2003-2010 là 110.000 tỷ đồng; mức phát hành và thời điểm phát hành hàng năm được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện của các dự án.



* Giai đoạn 2011 – 2015:



Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2011/QH13 của Quốc hội, theo đó quy định trần huy động TPCP giai đoạn 2011- 2015 là 225.000 tỷ đồng, với mức bình quân mỗi năm 45.000 tỷ đồng và giao Chính phủ “...xây dựng nguyên tắc, tiêu chí cụ thể để rà soát danh mục các dự án, công trình được quy định tại Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 40 dự án đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung trong năm 2011 và Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Không bổ sung mới danh mục dự án, công trình sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2011 – 2015...”. 



2.2. Nguyên tắc phân bổ



* Giai đoạn 2006 - 2010: 


- Bảo đảm bố trí vốn không vượt quá tổng mức đã được thông báo giao chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực; 


- Tập trung vốn đầu tư cho các dự án theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo bố trí đủ vốn để hoàn thành dứt điểm các dự án, đáp ứng yêu cầu bức thiết của dự án; 


- Đảm bảo thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư bằng nguồn TPCP cho các dự án theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003, số 286/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2004, số 252/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 33/2004/QH11 khoá XI của Quốc hội.


* Giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch năm 2012: 


Ngày 15/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và TPCP, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012 và TPCP giai đoạn 2012 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đưa ra tiêu chí, nguyên tắc, dự kiến mức phân bổ. Trên cơ sở đó các bộ, ngành và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí lại các dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP, nhiều công trình, dự án đã dừng khởi công để ưu tiên dành nguồn vốn TPCP tập trung cho các công trình, dự án thực sự cấp bách, các công trình, dự án đã hoàn thành hoặc có khối lượng thực hiện lớn, theo trật tự ưu tiên như sau:


- Thứ nhất, ưu tiên bố trí vốn hoàn thành các công trình, dự án nằm trong Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg, trừ những công trình, dự án chưa khởi công, hoặc đã khởi công nhưng thời gian thi công kéo dài hơn quy định của pháp luật; đặt biệt cần tập trung ưu tiên cho các Dự án tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu; các dự án ở vùng sâu, vùng xa; các địa phương có nguồn lực lớn cần được cân nhắc hơn; trừ các công trình kém hiệu quả; 



- Thứ hai, ưu tiên các dự án hoàn thành thành trước ngày 31/12/2011 đã có biên bản nghiệm thu khối lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;



- Thứ ba, ưu tiên các công trình hoàn thành trong năm 2012;



- Thứ tư, bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý cho một số công trình, dự án để tránh thiệt hại do bão lũ, thiên tai và các yếu tố kỹ thuật khác;


- Số còn lại mới bố trí cho các dự án, công trình cấp bách nằm trong danh mục và không bố trí cho các dự án hoàn thành trong năm 2013 mà không thuộc các tiêu chí được ưu tiên trên.



3. Chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương



Được quy định cụ thể tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 và Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/4/2012 của Chính phủ, trong đó quy định một số chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:



3.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư



- Chủ trì lập phương án phân bổ kế hoạch vốn TPCP trình Thủ tướng Chính phủ (theo ngành, lĩnh vực); Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ghi kế hoạch tổng số và danh mục dự án; các Bộ, địa phương tự phân bổ cho từng dự án;



- Thông báo giao kế hoạch vốn TPCP đến từng bộ, ngành và địa phương về tổng mức vốn TPCP (chi tiết theo ngành, lĩnh vực do bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý); danh mục dự án sử dụng nguồn TPCP (không ghi mức vốn cụ thể từng dự án);



- Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính:



+ Rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn TPCP hàng năm của các dự án đã có trong danh mục làm căn cứ cho việc huy động, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.



+ Và các cơ quan liên quan giám sát việc phân bổ nguồn vốn của các Bộ, địa phương đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và nguyên tắc bố trí vốn; trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện.



+ Hướng dẫn các dự án có điều chỉnh các hạng mục, nhưng không làm tăng quy mô, không làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt thì được thực hiện và thanh toán vốn TPCP;



+ Các dự án có điều chỉnh các hạng mục làm tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư thì không được thanh toán vốn TPCP cho phần khối lượng tăng thêm do tăng quy mô. Các Bộ, địa phương có dự án thuộc đối tượng này phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;


+ Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012.



- Định kỳ 3 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện đầu tư từ nguồn vốn TPCP;



- Tổng hợp danh mục dự án sử dụng vốn TPCP còn lại phải chuyển đổi hình thức đầu tư của các Bộ và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp xử lý cụ thể.



* Giai đoạn 2012 – 2015: 



+ Quyết định giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho các dự án trong phụ lục số II kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-TTg theo nguyên tắc:


(-) Đối với các dự án giao thông, thủy lợi, các dự án y tế, ký túc xá sinh viên: giao danh mục và chi tiết mức vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho từng dự án; 


(-) Đối với các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: giao tổng số vốn TPCP kế hoạch năm 2012 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



+ Các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La: giao tổng số vốn kế hoạch TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho từng tỉnh.



+ Hướng dẫn và thông báo cho các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục các dự án phải rà soát lại theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



3.2. Bộ Tài chính



- Phối hợp với Bộ KH - ĐT tổng hợp nhu cầu phát hành trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội;



- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Ngân hàng Nhà nước trong việc phát hành TPCP, theo kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP;


- Thực hiện hạch toán, quyết toán và sử dụng nguồn vốn huy động từ TPCP; hướng dẫn tổ chức quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án theo đúng quy định;


- Định kỳ 3 tháng, 6 tháng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình huy động và việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư cho các công trình;



- Tình hình giải ngân nguồn vốn TPCP hàng tháng của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hàng quý báo cáo chi tiết tình hình giải ngân nguồn vốn TPCP theo từng dự án của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.



3.3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 



- Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức đấu thầu phát hành TPCP qua hệ thống các ngân hàng;


- Tổ chức mua lại nguồn ngoại tệ thu được từ việc phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ để bổ sung ngoại hối; bán ngoại tệ cho Bộ Tài chính để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu bằng ngoại tệ khi đến hạn.



3.4. Các Bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW



Có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn TPCP đúng quy định hiện hành của nhà nước. 



- Sau khi nhận được thông báo giao kế hoạch vốn TPCP, triển khai việc phân bổ nguồn vốn trên cho từng công trình, dự án theo thứ tự và nguyên tắc nêu tại Điều 3, 4 Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg:


+ Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã có đủ các thủ tục đầu tư theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; 



+ Trường hợp không đủ nguồn để bố trí cho công trình, dự án thì phải giãn tiến độ sau năm 2010 hoặc sử dụng nguồn vốn khác để triển khai; 



+ Đăng ký phương án phân bổ vốn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi và cấp phát thanh toán; 



+ Đối với đường giao thông ô tô đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô, ngoài nguồn vốn TPCP, các địa phương cần bố trí ngân sách địa phương và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác, kể cả việc huy động từ đóng góp của cộng đồng dân cư để đầu tư.



- Hàng năm đề xuất nhu cầu về mức vốn TPCP vào kỳ báo cáo kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp nhu cầu vốn của các công trình, dự án đã có trong danh mục làm căn cứ huy động TPCP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 



- Hàng quý báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;  



- Các Bộ, địa phương sử dụng nguồn vốn TPCP phải tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, dứt điểm, đảm bảo chất lượng, đúng chế độ quy định, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực. 



- Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý quy hoạch, quản lý vốn đầu tư các dự án đường tuần tra biên giới, phê duyệt các dự án thành phần theo địa bàn từng tỉnh, thời gian thực hiện dự án thành phần không quá 2 năm.



- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch năm 2012 theo ngành, lĩnh vực phụ trách; báo cáo kịp thời các giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.



* Giai đoạn 2012 – 2015:



- Bộ Giáo dục và Đào tạo:



+ Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn TPCP cho từng dự án của Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và Nhà công vụ cho giáo viên theo Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ bố trí vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành và cho các dự án đang triển khai dở dang; không bố trí vốn kế hoạch năm 2012 cho các dự án khởi công mới;


+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát và dự kiến phương án phân bổ cụ thể số vốn 1.600 tỷ đồng để thanh toán nợ khối lượng cho địa phương thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.



- Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 được giao:



+ Phân bổ số vốn cho từng dự án cụ thể đối với khoản vốn TPCP của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên, vốn bố trí cho các Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La;


+ Thông báo kế hoạch vốn TPCP đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao danh mục và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao mức vốn cụ thể tại Phụ lục số II kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-TTg;


+ Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn TPCP năm 2012 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 30 tháng 4 năm 2012. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch năm 2012 theo quy định;


+ Huy động và cân đối các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngân sách địa phương (kể cả nguồn vượt thu ngân sách địa phương) và các nguồn vốn khác để bố trí bổ sung nhằm hoàn thành các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn TPCP nhưng chưa được bố trí đủ vốn.


- Các Bộ và các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm:



+ Rà soát danh mục dự án và dự kiến phân bổ vốn đối với các dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định;


+ Trước ngày 31 tháng 5 năm 2012, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục các dự án sử dụng vốn TPCP phải giãn, hoãn tiến độ thực hiện, không được bố trí vốn;


+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP do Bộ và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.



4. Tình hình phát hành và  phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ từ 2006 - 2012


4.1. Công tác phát hành



Công tác phát hành trái phiếu thực hiện theo quy trình, hàng năm Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc Hội tổng mức phát hành, sau đó tổ chức phát hành theo từng đợt căn cứ vào nhu cầu của các dự án, và nhu cầu bù đắp bội chi ngân sách.



Nghiệp vụ phát hành, quan trọng nhất là xác định được mức lãi suất TPCP, mức lãi suất phải đảm bảo không vượt lãi suất trần do Bộ Tài chính quy định, được tính toán trên cơ sở tuân thủ chính sách tài chính tiền tệ của nhà nước trong từng thời kỳ, vừa phải đảm bảo đủ hấp dẫn, nhưng không gây khó khăn, trở ngại cho việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại... 



4.1.1. Giai đoạn 2006 – 2009



Kế hoạch phát hành giai đoạn 2006 - 2009 là 239.000 tỷ (theo báo cáo của Bộ Tài chính đã bao gồm cả số kế hoạch bội chi ngân sách), trong đó:



+ Năm 2006 (QĐ số 176/QĐ-BTC ngày 16/01/2006 về việc giao nhiệm vụ huy động vốn và bù đắp bội chi và chi đầu tư phát triển):  
33.000 tỷ đồng



+ Năm 2007 (QĐ số 297QĐ-BTC ngày 23/01/2007 về việc giao nhiệm vụ huy động vốn để bù đắp bội chi và chi đầu tư phát triển): 
37.000 tỷ đồng



+ Năm 2008 (QĐ số 158/QĐ-BTC ngày 23/01/2008 về việc giao nhiệm vụ huy động vốn để bù đắp bội chi và chi đầu tư phát triển):
43.000 tỷ đồng


+ Năm 2009 (QĐ số 1957/QĐ-BTC ngày 20/01/2009 về việc giao nhiệm vụ huy động vốn để bù đắp bội chi và chi đầu tư phát triển và QĐ 1403/QĐ-BTC ngày 05/6/2009 về việc giao bổ sung nhiệm vụ huy động vốn để bù đắp bội chi và chi đầu tư phát triển):
126.000 tỷ đồng


4.1.2. Giai đoạn 2010 – 2012



Kế hoạch phát hành là 230.000 tỷ đồng, trong đó:



+ Năm 2010:
56.000 tỷ đồng


+ Năm 2011:
80.000 tỷ đồng



+ Năm 2012:
100.000 tỷ đồng



4.2. Công tác phân bổ kế hoạch vốn hàng năm



Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trước năm 2008, Quốc hội và Chính phủ không giao kế hoạch hàng năm, bắt đầu từ năm 2008 mới giao kế hoạch hàng năm.



Trên cơ sở kế hoạch hàng năm được Quốc Hội, Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các tỉnh theo nhu cầu đăng ký và danh mục dự án được duyệt theo ngành, lĩnh vực, không ghi cụ thể cho từng dự án. Các Bộ và UBND các tỉnh thực hiện phân bổ kế hoạch vốn cụ thể cho từng dự án sau khi có thông báo kế hoạch vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho từng ngành và lĩnh vực.



4.2.1. Giai đoạn 2006 - 2009



Tổng số kế hoạch vốn TPCP được phân bổ năm 2006-2009 là 117.169 tỷ đồng, trong đó các dự án trung ương quản lý là 52.587 tỷ đồng, các dự án địa phương quản lý là 64.581 tỷ đồng.



Kế hoạch vốn được tập trung cho các dự án giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, ở địa phương giao thông được tập trung đầu tư cho đường tới trung tâm các xã, danh mục các dự án được ưu tiên đầu tư quy định tại Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003, số 286/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2004, số 252/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 33/2004/QH11 khoá XI của Quốc hội, trong đó:


+ Năm 2006:
14.001 tỷ đồng



+ Năm 2007:
17.521 tỷ đồng



+ Năm 2008:
29.776 tỷ đồng



+ Năm 2009:
56.571 tỷ đồng



4.2.1. Giai đoạn 2010 - 2012


Thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-QH13 ngày 09/11/2011 của Quốc hội, theo đó phương án phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch năm 2012 không vượt trần vốn TPCP giai đoạn 2011 - 2015 là 225.000 tỷ đồng để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời thực hiện phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 trong trung hạn (4 năm) cho các bộ, ngành và địa phương để chủ động rà soát cắt, giảm theo các tiêu chí của nguyên tắc phân bổ. Đồng thời cần tiếp tục rà soát mức phân bổ cho hợp lý, dựa trên nguyên tắc và trật tự ưu tiên đã được xác định, rà soát lại theo tỷ lệ phân bổ giai đoạn 2003 - 2011, năm 2012 và cả giai đoạn 2012 - 2015 cho hợp lý; bảo đảm công bằng giữa các địa phương, cụ thể như sau:


+ Năm 2010 (QĐ số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn TPCP năm 2010):  
56.000 tỷ đồng


+ Năm 2011 (QĐ số 184/QĐ-TTg ngày 28/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn TPCP năm 2011):
45.000 tỷ đồng


+ Năm 2012 (QĐ 368/QĐ-TTg ngày 3/4/2012 và QĐ 699/QĐ-TTg ngày 9/6/2012 của TTg về việc giao vốn TPCP năm 2012):
3.380 tỷ đồng


5. Công tác quản lý, sử dụng và thanh toán vốn TPCP


5.1. Quy định chung



Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 67/2010/TT-BTC ngày  02/4/2010; Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP. Theo đó, việc quản lý, sử dụng và quyết toán vốn TPCP được thực hiện theo các quy định sau:


- Thứ nhất, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP đều phải được quản lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Đối với dự án có cơ chế quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có hướng dẫn riêng;


- Thứ hai, năm 2010 vốn đầu tư từ nguồn TPCP chỉ bố trí cho các dự án đầu tư thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng TPCP giai đoạn 2003-2010, văn bản số 1740/TTg-KTTH ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các công trình thuỷ lợi Đồng bằng Sông Cửu Long, các văn bản khác (nếu có) của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003-2010; năm 2011 và 2012 thực hiện theo Nghị quyết 12/2011/QH13; không được sử dụng cho các dự án ngoài danh mục nói trên;


- Thứ ba, tổng mức vốn đầu tư từ nguồn TPCP bố trí cho các dự án không vượt tổng mức vốn đã được thông báo, tổng số vốn TPCP thanh toán cho các dự án theo ngành của từng Bộ hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  không vượt mức vốn theo ngành và tổng mức vốn TPCP đã giao cho Bộ, tỉnh đó;


- Thứ tư, mức vốn bố trí hàng năm của các dự án căn cứ vào nhu cầu đăng ký vốn thanh toán theo tiến độ thực hiện của dự án và khả năng huy động TPCP. Nhu cầu đăng ký vốn thanh toán cho dự án hàng năm là căn cứ để huy động vốn, bố trí vốn và đánh giá tiến độ thực hiện. Từ năm 2011 trở về trước mức vốn đã đăng ký trong năm được thanh toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau, năm 2012 được thanh toán đến hết ngày 30/4/2013.


5.2. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư


Toàn bộ nguồn vốn huy động từ TPCP được tập trung vào Kho bạc Nhà nước và giải ngân theo tiến độ thực hiện của các dự án. Ngoại tệ thu được từ việc phát hành trái phiếu, sau khi trừ những khoản chi trực tiếp bằng ngoại tệ, được bán cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bổ sung dự trữ ngoại hối của Nhà nước; tiền đồng Việt Nam mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả để mua số ngoại tệ này được chuyển vào Kho bạc Nhà nước. 



- Kho bạc nhà nước kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án do các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý theo nguyên tắc: thời gian thanh toán kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; không được kéo dài sang năm sau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc năm 2012 là năm chuyển đổi phương thức giao kế hoạch vốn TPCP, cho phép nguồn vốn TPCP năm 2012 được thanh toán đến ngày 30 tháng 4 năm 2013. Từ kế hoạch năm 2013, thực hiện thu hồi các khoản vốn TPCP đã ứng trước kế hoạch.



- Ngân hàng Phát triển Việt Nam kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án Tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.



5.3. Nguyên tắc tạm ứng vốn



- Các gói thầu xây dựng được tạm ứng vốn sau khi ký hợp đồng, mức tạm ứng bằng 20% giá trị gói thầu.




- Các dự án có các loại vật tư là cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước hoặc vật tư đặc chủng phải nhập khẩu, phải dự trữ được tạm ứng vốn theo quy định chung.




5.3. Quyết toán, hạch toán vốn



- Các chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm theo chế độ hiện hành về vốn đầu tư nguồn NSNN nhưng quyết toán riêng nguồn vốn TPCP.



- Các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh được giao quản lý, thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP tổng hợp quyết toán từ các chủ đầu tư, quyết toán riêng vốn đầu tư từ nguồn TPCP với Bộ Tài chính (không tổng hợp vào nguồn vốn NSNN).



- Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán và theo dõi riêng nguồn vốn TPCP, quyết toán hàng năm với cơ quan tài chính theo quy định. Đối với dự án do địa phương quản lý, Kho bạc Nhà nước các tỉnh quyết toán với Sở Tài chính, Sở Tài chính quyết toán với Bộ Tài chính riêng nguồn vốn này (không quyết toán vào ngân sách địa phương).



- Ngân hàng Phát triển quyết toán với Bộ Tài chính về nguồn vốn TPCP đã thanh toán cho các dự án được giao kiểm soát, thanh toán.



- Việc quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN.


6. Một số hạn chế, thiếu sót phát hiện qua cuộc kiểm toán công tác phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2009


- Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn: Công tác phân bổ kế hoạch của một số địa phương chưa đúng quy định, phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch vốn còn chậm, phân bổ vượt kế hoạch vốn được trung ương giao; phân bổ cho dự án nằm ngoài danh mục, không thuộc đối tượng được phép sử dụng vốn TPCP theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông báo của Bộ KH&ĐT; hầu hết các tỉnh được kiểm toán đều chưa bố trí vốn đối ứng hoặc có bố trí nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ (nguồn vốn khác), bố trí vốn dàn trải, quyết định đầu tư chưa thực hiện phân kỳ đầu tư giữa các nguồn vốn (TPCP, nguồn NSNN và các nguồn vốn khác)... dẫn đến tình trạng nguồn vốn TPCP đã đầu tư hết tổng mức vốn theo quy định nhưng nguồn vốn khác vẫn chưa được bố trí để thực hiện dự án làm chậm phát huy hiệu quả của dự án.


- Công tác giải ngân: tiến độ giải ngân chậm, chỉ đạt 83,23% kế hoạch được giao, có địa phương không thực hiện được kế hoạch vốn TPCP, như thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch năm 2006-2009 là 800 tỷ đồng, thực hiện 0%.



- Công tác duyệt quyết toán chậm so với quy định, theo báo cáo của các địa phương, hầu hết các dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, nhiều dự án nhóm C kéo dài thời gian đầu tư trên 02 năm.



- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Chưa đảm bảo chất lượng, còn sai sót dẫn đến sử dụng vốn TPCP sai mục đích, sai nội dung; một số địa phương còn cho phép đầu tư, mua sắm không đúng với danh mục, vượt quy mô, tiêu chuẩn và định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Nhiều địa phương lập dự án thiếu căn cứ xác định tổng mức đầu tư, lập tổng dự toán thấp để xin đưa vào danh mục dự án sử dụng nguồn vốn TPCP, đến khi thực hiện phải điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng nhiều lần, làm tăng nhu cầu sử dụng vốn TPCP. Bố trí vốn vượt tổng mức vốn TPCP nhưng còn nhiều dự án, công trình dở dang chưa hoàn thành



- Tình trạng chấp hành chưa nghiêm túc quy chế đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng đơn giá xảy ra ở hầu hết các đơn vị được kiểm toán.


7. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan (Phụ lục 01/VBTP kèm theo)


Phần thứ hai


HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN 


I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN


1. Xác nhận tính đúng đắn và trung thực về số liệu và tình hình phát hành, quản lý, sử dụng vốn TPCP; 


2. Đánh giá tính tuân thủ hệ thống các văn bản về quản l‎ý tài chính, tiền tệ, đầu tư hiện hành của Nhà nước trong công tác phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán TPCP; 



3. Đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, sử dụng TPCP; đánh giá công tác phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP so với định hướng phát triển kinh tế hàng năm của Quốc hội, Chính phủ; 



4. Phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong phát hành, quản lý, sử dụng vốn TPCP; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;



5. Đánh giá các văn bản hướng dẫn, điều hành của các Bộ, địa phương trong thực hiện phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp;



6. Chỉ ra thiếu sót, bất cập để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ trung ương tới địa phương về quản lý Nhà nước đối với công tác phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP.


II. PHẠM VI, GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Phạm vi kiểm toán


Công tác phát hành, lập, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn TPCP giai đoạn  ….. (ghi theo quyết định kiểm toán); Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Quyết toán khối lượng hoàn thành giai đoạn (quyết toán A – B) các dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn …….. (ghi theo quyết định kiểm toán).


* Ghi chú: Tuỳ tình hình thực tế, căn cứ quy mô, thời gian và lực lượng kiểm toán viên, khi lập kế hoạch kiểm toán các KTNN chuyên ngành, khu vực chọn mẫu mỗi lĩnh vực một số công trình, dự án trình lãnh đạo KTNN phê duyệt để thực hiện kiểm toán.


2. Đơn vị được kiểm toán



2.1. Tại Trung ương



- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;


- Bộ Tài chính; 



- Kho bạc Nhà Nước;


- Ngân hàng Nhà nước;



- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;



- Ngân hàng Chính sách xã hội;


- Bộ Quốc phòng; 



- Bộ Công an;


- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (trường hợp cần thiết)


- Các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục – Đào tạo; Bộ Xây dựng. 



2.2. Tại địa phương



- Sở Kế hoạch - Đầu tư;



- Sở Tài chính;



- Kho bạc Nhà Nước;


- Các đơn vị, dự án sử dụng vốn TPCP.



3. Giới hạn kiểm toán



Các kiểm toán chuyên ngành khu vực căn cứ tình hình thực tế để xác định giới hạn kiểm toán cho phù hợp.


III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN


Quá trình kiểm toán sử dụng các phương pháp kiểm toán cơ bản: phân tích, tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra chi tiết, ,… . Ngoài các phương pháp kiểm toán cơ bản, tùy nội dung, mục tiêu kiểm toán có thể áp dụng phương pháp kiểm tra hiện trường, thuê/lấy ý kiến chuyên gia, thuê thẩm định chất lượng công trình… Trường hợp thuê chuyên gia, thuê kiểm định chất lượng công trình phải báo cáo và được sự chấp thuận của Lãnh đạo KTNN. 


Nội dung kiểm toán cụ thể như sau:


1. Kiểm toán tổng hợp tại các cơ quan Trung ương


1.1. Kiểm toán công tác phát hành



1.1.1. Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư



- Đánh giá việc rà soát, tổng hợp xác định nhu cầu TPCP hàng năm làm căn cứ để lập kế hoạch phát hành TPCP:



+ Có phù hợp với mục tiêu phát hành TPCP không;



+ Có căn cứ vào khả năng giải ngân hàng năm của các dự án nằm trong danh mục được sử dụng vốn TPCP không.



1.1.2. Tại Bộ Tài chính



a) Tại Vụ NSNN, Vụ Tài chính các NH và tổ chức TC, Vụ Đầu tư và các vụ có liên quan.


- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác phát hành TPCP.



- Đánh giá công tác lập kế hoạch phát hành TPCP về thời gian, quy mô đã phù hợp chưa;



- Đánh giá công tác xác định lãi suất phát hành: Lãi suất phát hành TPCP đã được tính toán dựa trên cơ sở các chính sách tài chính tiền tệ hiện hành của nhà nước hay chưa, đảm bảo chính xác và hợp lý hay chưa...



b) Tại Kho bạc Nhà nước (Vụ Huy động vốn và các vụ có liên quan)


Đánh giá việc thực hiện phát hành TPCP theo trình tự, thủ tục quy định về đấu thầu, nộp kho bạc:



- Thực hiện đấu thầu đã đảm bảo rõ ràng, minh bạch và chính xác chưa, có đúng quy trình và thủ tục không, đã nộp đầy đủ số thu vào Kho bạc Nhà nước;



- Chi phí cho các đợt phát hành TPCP đã minh bạch, hợp lý và tuân thủ các quy định của nhà nước hay chưa, có tiết kiệm và hiệu quả không.



1.1.3. Tại Ngân hàng Nhà nước



- Công tác phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức đầu thầu phát hành TPCP qua hệ thống các ngân hàng;



- Số ngoại tệ mua lại từ việc phát hành trái phiếu thu được bằng ngoại tệ để bổ sung ngoại hối; 



- Số ngoại tệ bán cho Bộ Tài chính để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu bằng ngoại tệ khi đến hạn.



* Trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra, đối chiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số ngân hàng trong việc tổ chức phát hành TPCP. Nội dung, mục tiêu cụ thể khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu đối với các đơn vị trên liên quan đến công tác phát hành TPCP khi Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại Bộ Tài chính đề xuất, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt.



1.1.4. Tại Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội 



+ Phát hành trái phiếu để đầu tư vào các chương trình, dự án theo quy định tại Nghị định; 



+ Các chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan;



+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý nợ công; 



+ Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;



+ Có đề án phát hành trái phiếu được Bộ Tài chính thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp bảo lãnh Chính phủ;



+ Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.



1.2. Kiểm toán việc thanh toán vốn TPCP 



1.2.1. Tại Vụ NSNN Bộ Tài chính: Đánh giá công tác cân đối và bố trí nguồn để thanh toán gốc, lãi TPCP.



1.2.2. Tại Kho bạc Nhà nước



- Kiểm toán việc tuân thủ các quy định về tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng, cấp phát và ứng chi vốn TPCP; 



- Thanh toán gốc: Có kịp thời, đúng hạn hay không, sử dụng nguồn vốn để thanh toán có đúng quy định và minh bạch hay không;



- Thanh toán lãi: Có đảm bảo chính xác về số lượng, thời gian và minh bạch không.



1.3. Công tác lập, phân bổ, giao kế hoạch vốn



1.3.1. Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư



Căn cứ, cơ sở để lập, xác định nhu cầu, phân bổ và giao kế hoạch vốn cho từng lĩnh vực, cho các bộ, ngành và địa phương: 



- Có tuân thủ định hướng phát triển kinh tế, xã hội chưa; 



- Sát đúng với nhu cầu và tính cấp thiết của từng lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, từng bộ, ngành và địa phương hay chưa; đã phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, lãnh thổ hay chưa; 



- Tuân thủ các nghị quyết của Quốc hội; các nghị quyết, chỉ thị của thủ tướng Chính phủ hay chưa;



- Thông báo kế hoạch vốn cho các Bộ, địa phương đã kịp thời và tuân thủ Luật Ngân sách hay chưa, có đúng danh mục và thứ tự ưu tiên không;


- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc phân bổ vốn TPCP; công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn TPCP.



1.3.2. Tại Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ Đầu tư)



Đánh giá công tác thẩm tra kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn TPCP của các bộ, ngành và địa phương:



+ Tình hình, kết quả thẩm tra;



+ Tình hình, kết quả thực hiện ý kiến thẩm tra kế hoạch vốn của Bộ Tài chính của các bộ, ngành, địa phương.



1.4. Công tác quản lý, sử dụng và thanh toán vốn TPCP


1.4.1. Tại Kho bạc Nhà nước



Kiểm  toán công tác thanh toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP


- Đánh giá tình hình, tổng hợp kết quả giải ngân vốn TPCP của bộ, ngành, địa phương hàng năm; 



- Đánh giá công tác theo dõi, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn TPCP cho các dự án có đúng quy trình, thủ tục theo quy định không;



1.4.2. Tại Bộ Tài chính 


- Kiểm toán tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước có liên quan trong công tác giải ngân, thanh toán; công tác quản lý và sử dụng vốn;




- Đánh giá công tác tổng hợp vốn TPCP của các bộ, ngành, địa phương hàng năm; những khó khăn, vướng mắc trong tổng hợp nguồn vốn này;



- Công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo tham mưu cho Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn TPCP;



- Nghiên cứu, phát hiện những bất cập trong các văn bản hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn TPCP để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.


- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: đánh giá công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP thuộc trách nhiệm được phân cấp quản lý về hồ sơ, thời gian; đánh giá kết quả xử lý qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán.



1.4.3.Tại Ngân hàng phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội



- Đối với trái phiếu do Chính phủ phát hành: Kiểm toán việc cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại có đúng đối tượng, đúng mục tiêu theo quy định của pháp luật không;



- Đánh giá số nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi của những khoản cho vay từ vốn TPCP.



2. Kiểm toán tổng hợp tại các Bộ, địa phương trực tiếp sử dụng vốn TPCP


2.1. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vụ (Tổng cục, Cục) Kế hoạch – Tài chính (của các Bộ)


Kiểm tra căn cứ xác định và lập nhu cầu vốn TPCP: Có xuất phát từ thực tiễn và sự cấp thiết và phù hợp với quy hoạch tổng thể của bộ, ngành, địa phương hay không? Đã tuân thủ định hướng phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với nhu cầu và tính cấp thiết của từng lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, từng bộ, ngành và địa phương hay chưa? Tính hợp lý trong các phương án phân bổ qua các năm (trong đó làm rõ những bất cập, khó khăn và nguyên nhân của những bất cập).


- Căn cứ, cơ sở giao kế hoạch vốn cho từng dự án:



+ Các dự án có đủ điều kiện để ghi kế hoạch vốn hay không; có cấp thiết và phù hợp với quy hoạch tổng thể của bộ, ngành, địa phương hay không; 



+ Các dự án có nằm trong danh mục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và có thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư hay không; có theo nhu cầu, tiến trình thực hiện các dự án đầu tư hay không;



+ Công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; xác định cơ cấu nguồn vốn TPCP và nguồn vốn khác có cân đối, hợp lý hay không?


- Việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, công trình theo quy định của pháp luật (nếu có), nguyên nhân của việc điều chỉnh?.


+ Dự kiến mức phân bổ cho cả giai đoạn 2012 - 2015 cho bộ, ngành và địa phương đáp ứng được bao nhiêu % so với tổng mức đầu tư đã điều chỉnh, tổng số vốn dự kiến còn thiếu để hoàn thành đầu tư đưa công trình vào sử dụng.


- Có tuân thủ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003, số 286/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2004, số 252/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 33/2004/QH11 khoá XI của Quốc hội hay không?;



2.2. Tại Kho bạc Nhà nước địa phương


- Kiểm toán việc thanh toán vốn TPCP, đánh giá công tác theo dõi, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn TPCP cho các dự án có đúng quy trình, thủ tục theo quy định không;



- Tổng số giải ngân vốn đầu tư từ nguồn TPCP thuộc giai đoạn kiểm toán và tình hình hình giải ngân qua các năm;



- Đánh giá tình hình tạm ứng, tiến độ thanh toán, thu hồi vốn tạm ứng của từng dự án, công trình, trong đó làm rõ các văn bản liên quan đến việc cho phép tạm ứng vốn của Chính phủ, tạm ứng, thanh toán vốn.



2.3. Tại Sở Tài chính 



- Đánh giá công tác tổng hợp TPCP hàng năm; 



- Đánh giá sự phù hợp của các văn bản quản lý và điều hành quản lý, sử dụng và quyết toán vốn TPCP của các Bộ, địa phương có phù hợp với các quy định chung của nhà nước và tình hình thực tế ở địa phương hay không, có điểm nào còn bất cập cần kiến nghị sửa đổi.



- Đánh giá công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án vốn TPCP thuộc trách nhiệm được phân cấp quản lý về hồ sơ, thời gian.



- Đánh giá kết quả xử lý qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán.



3. Kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng vốn TPCP



3.1- Kiểm toán nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ


- Kiểm toán số dư kỳ trước chuyển sang:



Đối chiếu với số dư kỳ trước chuyển sang, các văn bản cho phép chuyển nguồn của các cơ quan có thẩm quyền, biên bản thanh tra, kiểm tra của các  cơ quan chức năng v.v. để xác định nguồn vốn TPCP kỳ trước chuyển sang trong kỳ kiểm toán


- Kiểm toán dự toán được giao: 



Đối chiếu số vốn được phân bổ, giao dự toán của cấp có thẩm quyền của đơn vị với các văn bản phân bổ vốn của cấp có thẩm quyền, số liệu của Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính (kể cả số bổ sung và điều chỉnh trong năm) của nguồn vốn TPCP.



- Kiểm tra số vốn TPCP đã thanh toán:



Kiểm tra các chứng từ thanh toán có phù hợp với giá trị khối lượng hoàn thành (quyết toán A – B), quyết toán dự án đầu tư hoàn thành hay không



- Kiểm tra số vốn TPCP được phép kéo dài thời hạn thanh toán sang kỳ sau: 



+ Kiểm tra việc xác định số vốn TPCP được phép kéo dài thanh toán sang kỳ sau trên cơ sở số vốn được giao; số đã thanh toán, số vốn nộp trả (giảm khác) để xác định số vốn kéo dài thanh toán sang kỳ sau;



+ Đối chiếu số dư trên báo cáo với các quyết định phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền, các quy định của nhà nước cho phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm sau;



+ Kiểm tra chi tiết chứng từ, sổ kế toán xem xét việc xác định và chuyển số dư có đúng quy định không.



3.2. Kiểm toán chi phí đầu tư thực hiện


Thực hiện kiểm toán giá trị khối lượng công trình hoàn thành; thủ tục, trình tự đầu tư theo nội dung và thủ tục kiểm toán hướng dẫn tại Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước.


* Lưu ý: 



- Trong nhiều trường hợp một công trình đầu tư được sử dụng lồng nghép từ nhiều nguồn vốn khác nhau và không tách bạch được số vốn TPCP thanh toán cho hạng mục nào của công trình, khi đó các KTV phải tiến hành các thủ tục kiểm toán toàn bộ giá trị khối lượng công trình hoàn thành; 



- Trên cơ sở kết quả kiểm toán giá trị khối lượng công trình hoàn thành, KTV xác định các sai phạm và đưa ra kiến nghị cho phù hợp: đối với trường hợp đã thanh toán, cần kiến nghị thu hồi nộp NSNN, giảm trừ khi phê duyệt quyết toán công trình đồng thời kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán nguồn vốn TPCP, trường hợp chưa thanh toán thì kiến nghị giảm trừ thanh toán.



- Kiến nghị thu hồi nộp NSTW 100% giá trị sai phạm không phân biệt nguồn vốn (đối với trường hợp phải thu hồi như nêu trên).



3.3- Kiểm toán tính tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước 


3.3.1. Kiểm toán việc chấp hành Luật NSNN


a. Kiểm toán công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách 



- Kiểm tra việc lập dự toán, phân bổ ngân sách theo đúng trình tự, mẫu biểu quy định và có kịp thời không, đánh giá việc xây dựng và phân bổ dự toán có sát thực tế không ? có đúng nội dung, đối tượng và định mức quy định không.



- Các số liệu phân bổ có rõ ràng, minh bạch, khớp với số kinh phí đã được cấp trên giao không? 



- Cơ quan giao dự toán và điều chỉnh dự toán ngân sách có đúng thẩm quyền không?



- So sánh việc thực hiện với kế hoạch.



b. Kiểm toán việc chấp hành ngân sách Nhà nước 



- Tại các cơ quan tài chính, kho bạc: thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về cấp phát, thanh toán, quy định về quản lý;



- Tại các cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện Đề án: thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ tài liệu để đánh giá các nội dung sau:



+ Tiến độ giải ngân; Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện vốn TPCP tính đến thời điểm cuối của giai đoạn được kiểm toán theo quyết định (trong đó nợ nhà thầu, nợ vay tạm ứng...).



+ Công tác quản lý và sử dụng vốn;



+ Việc sử dụng vốn có đúng mục đích, nội đung, đối tượng;



+ Chấp hành các định mức chi tiêu, định mức hỗ trợ.




c. Kiểm toán việc quyết toán ngân sách



- Kiểm toán việc chấp hành các quy định về thời gian quyết toán kinh phí; các quy định về chế độ báo cáo, công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán;



- Xử lý các khoản kết dư ngân sách.



3.3.2. Kiểm toán việc chấp hành chế độ về quản lý dự án đầu tư xây dựng


Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện kiểm toán tính tuân thủ chế độ quản lý đầu tư xây dựng theo Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước.



* Lưu ý: thống kê danh mục số lượng các dự án nhóm A, B, C hoàn thành đến cuối giai đoạn kiểm toán theo quyết định, tổng mức đầu tư ban đầu, tổng mức đầu tư điều chỉnh qua các lần, nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư. 



3.4. Kiểm toán công tác quản lý, điều hành 


Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý, chỉ đạo điều hành Nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý đề án… 


- Đánh giá cụ thể những mặt làm được và chưa được của các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP; những bất cập về cơ chế, chính sách trong việc quản lý, chỉ đạo và điều hành. 



- Thống kê số lượng và đánh giá các văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và của địa phương đã ban hành, bao gồm cả các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN. Trong đó: đánh giá về tính đồng bộ, phù hợp pháp luật của các văn bản đã ban hành; tính khả thi của các quy định; những hạn chế, bất cập có liên quan. 



3.5.
 Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn TPCP


3.5.1. Tính kinh tế



- Sự phù hợp về quy mô, các giải pháp về công nghệ, kết cấu, hạ tầng, môi trường với mục tiêu đầu tư của dự án;



- So sánh suất đầu tư công trình suất đầu tư do cơ quan có thẩm quyền ban hành;



- Sự hợp lý trong việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế, vật liệu sử dụng cho công trình, định mức, đơn giá, tính toán khối lượng, biện pháp thi công…;



- Số tiền tiết kiệm được thông qua công tác lựa chọn nhà thầu;



- Số tiền bị tăng lên do những sai sót trong việc quản lý chi phí, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành (nếu có);



-  Những thiệt hại về kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (nếu có) như: dừng thi công, chậm tiến độ, điều chỉnh thiết kế, sự cố công trình, trượt giá, vi phạm hợp đồng...;



- Giá trị những hạng mục đầu tư không thuộc phạm vi dự án (nếu có);



3.5.2. Tính hiệu quả



- Đánh giá hiệu quả của các công trình đầu tư bằng nguồn vốn TPCP đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh của đất nước nói chung, của các bộ, ngành và địa phương nói riêng; Những tác động của công trình đến việc xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, thu nhập, cải thiện môi trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực đầu tư dự án;



- Số dự án, công trình hoàn thành, bàn giao nhưng hiệu quả sử dụng thấp, chỉ sử dụng một phần hoặc không sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu qủa (chi tiết theo từng loại công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế), xác định nguyên nhân cụ thể của tình trạng này;



- Số dự án có trong danh mục, hiệu quả thấp, nhiều năm qua vướng mắc về thủ tục đã thay thế, loại bỏ để bổ sung các dự án khác có hiệu quả hơn;  


3.5.3. Tính hiệu lực



- Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu của các đề án: đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đầu tư của công trình so với quyết định đầu tư; mức độ phát huy công năng sử dụng của công trình và tình hình quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.



- Đánh giá tiến độ thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác, sử dụng kịp thời không, có phát huy hiệu quả không, trong đó tập trung một số vấn đề:



+ Danh mục các công trình dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó chi tiết số công trình giáo dục; y tế; thủy lợi; giao thông. Công trình nhóm A, B, C



+ Tổng số dự án kéo dài thời gian thi công, không hoàn thành quy định của pháp luật về dự án nhóm A, B, C tính đến thời điểm cuối của giai đoạn được kiểm toán theo quyết định; phân tích, đánh giá và xác định rõ nguyên nhân các dự án chậm tiến độ, đình trệ, giải ngân chậm;



+ Tổng số dự án, công trình phải tạm dừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện từ nguồn vốn TPCP, đặc biệt trong công tác rà soát trong năm 2012. Trong đó làm rõ số công trình, dự án khởi công trong giai đoạn 2010 - 2012 nhưng không chuyển đổi được hình thức đầu tư phải giãn hoãn tiến độ sau 2015 hoặc không tiếp tục triển khai, tổng số vốn đã đầu tư vào các công trình này.



- Việc thực hiện các nội dung trong các văn bản quản lý, điều hành, thực hiện dự án như: quyết định đầu tư; các quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch đấu thầu, Hợp đồng, các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền... 



* Một số chỉ tiêu đánh giá 



- Đối với công trình giao thông: Thông qua kết quả báo cáo của ban quản lý dự án, kết quả thu thập các thông tin, số liệu thống kê từ các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tại địa phương nơi xây dựng công trình để xác định các chỉ tiêu:



+ Tổng số km đường được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trên tổng số kinh phí được sử dụng từ nguồn TPCP tại ban quản lý dự án;



+ Tổng số dân/số xã được hưởng lợi về văn hóa, xã hội và kinh tế từ việc đầu tư tuyến đường về văn hóa, xã hội và kinh tế.



- Đối với công trình thủy lợi: Thông qua kết quả báo cáo của ban quản lý dự án, kết quả thu thập các thông tin, số liệu thống kê từ các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tại địa phương nơi xây dựng công trình để xác định các chỉ tiêu:


+ Tổng số công trình đầu mối (hồ, đập, cống), số km kênh mương, đê, kè được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trên tổng số kinh phí được sử dụng từ nguồn TPCP tại ban quản lý dự án;



+ Tổng số diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu thông qua việc đầu tư dự án;



+ Tổng số diện tích đất nông nghiệp được cải tạo, ngọt hoá đưa vào sản xuất;



+ Sản lượng sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản trước và sau đầu tư công trình.



- Đối với công trình giáo dục: Số phòng học, số nhà công vụ giao viên được xây dựng mới? Số học sinh được học tại lớp học kiên cố tăng lên tương ứng? Số m2 nhà ở công vụ giáo viên được xây dựng mới? Số giáo viên được sử dụng nhà ở công vụ kiên cố tăng lên? Số học sinh đi học tăng thêm?



· Đối với công trình y tế: Số giường bệnh được hoàn thành đưa vào sử dụng, số người được khám chữa bệnh tăng thêm khi đưa các công trình vào khai thác sử dụng.


Ghi chú: Tùy thuộc vào từng cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán xây dựng tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả cho phù hợp với quy mô, tính chất, đặc thù của từng địa phương, loại hình kiểm toán trình lãnh đạo KTNN phê duyệt. 



IV. BIỂU MẪU VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN


Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, trên cơ sở hệ thống hồ sơ, biểu mẫu của KTNN và các quy định về báo cáo đối với việc sử dụng nguồn vốn TPCP, KTNN chuyên ngành V xây dựng một số biểu mẫu kiểm toán để sử dụng cho cuộc kiểm toán chuyên đề, như sau: 



- Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán (Mẫu số 02) áp dụng cho Đoàn kiểm toán (bao gồm cả các cuộc kiểm toán độc lập và cuộc kiểm toán lồng ghép)


- Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán tại từng Chủ đầu tư được kiểm toán (Mẫu số 03);



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán: Áp dụng mẫu hồ sơ chung của Kiểm toán Nhà nước;



- Các mẫu biểu sử dụng trong quá trình kiểm toán như Biên bản xác nhận tình hình và số liệu kiểm toán của Kiểm toán viên, Biên bản kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán chi tiết...: Áp dụng mẫu hồ sơ chung của Kiểm toán Nhà nước.


VI. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN


1. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V: ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thành lập Ban điều phối do 01 đồng chí Kiểm toán trưởng làm Trưởng ban để thống nhất xử lý về nghiệp vụ trong quá trình kiểm toán và tổng hợp báo cáo chung toàn ngành.


2. Tổ chức kiểm toán tại các KTNN chuyên ngành và khu vực


- Các KTNN chuyên ngành:



+ Các KTNN chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán các bộ, ngành theo sự phân công của Lãnh đạo KTNN, lập BCKT tổng hợp toàn ngành, lĩnh vực do các KTNN khu vực thực hiện và gửi về KTNN chuyên ngành V;



+ Các chuyên ngành không thực hiện kiểm toán tại các bộ, ngành mà thực hiện kiểm toán các dự án, công trình cụ thể thì tổng hợp kết quả kiểm toán gửi về KTNN chuyên ngành V để tổng hợp, báo cáo chung.



- Các KTNN khu vực: thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Lãnh đạo KTNN: 



+ Đối với kiểm toán chuyên đề vốn TPCP hoặc lồng ghép vào cuộc kiểm toán ngân sách địa phương: lập và gửi BCKT việc quản lý và sử dụng vốn TPCP riêng gửi về KTNN CN V;


+ Đối với kiểm toán vốn TPCP do Bộ quản lý ngành phân bổ cho các Ban quản lý dự án thuộc địa phương (nếu xây dựng vào kế hoạch kiểm toán của đơn vị) đề nghị lập và gửi BCKT cho các KTNN chuyên ngành được giao nhiệm vụ kiểm toán tại các bộ ngành, lĩnh vực như nêu trên để tổng hợp gửi KTNN chuyên ngành V.


2. Thời gian kiểm toán 



Các KTNN khu vực, KTNN chuyên ngành bố trí thời gian phù hợp với kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị.


VI. TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM TOÁN


- Các KTNN khu vực: 



+ Đối với kiểm toán nguồn vốn TPCP do địa phương quản lý: các KTNN khu vực thực hiện lập và gửi BCKT việc quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP riêng gửi về KTNN CN V ngay sau khi kết thúc kiểm toán đợt 1,2 và trước ngày 15/12 đối với các cuộc kiểm toán đợt 3.



+ Đối với kiểm toán vốn TPCP do Bộ quản lý ngành phân bổ cho các Ban quản lý dự án thuộc địa phương gửi BCKT đã phát hành cho các KTNN chuyên ngành được giao nhiệm vụ kiểm toán tại các ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 1836/QĐ-KTNN ngày 11/12/2012 của Tổng KTNN để tổng hợp theo ngành, lĩnh vực ngay sau khi kết thúc kiểm toán đợt 1,2 và trước ngày 15/12/2013 đối với các cuộc kiểm toán đợt 3.


- Các KTNN chuyên ngành lập và gửi BCKT theo ngành, lĩnh vực được phân công tại Quyết định số 1836/QĐ-KTNN ngày 11/12/2012 của Tổng KTNN và gửi BCKT về KTNN chuyên ngành V trước ngày 20/12. Đối với tổng hợp kết quả theo ngành, lĩnh vực ngoài việc thực hiện theo thời gian, tiến độ nêu trên, các KTNN chuyên ngành chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các KTNN khu vựa để thuận tiện cho công tác tổng hợp báo cáo.



 Địa chỉ của KTNN chuyên ngành V: P703 – 68 Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội; bản mềm gửi theo địa chỉ cn5@mail.sav.gov.vn; chi tiết liên hệ đ/c Lưu Trường Kháng – Trưởng phòng Tổng hợp – KTNN chuyên ngành V, số điện thoại 091.338.5086; đ/c Đoàn Trần Phú – Kiểm toán viên – KTNN chuyên ngành V, số điện thoại 0983273789.


Phụ lục 01 – VPTP



VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN



CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ SỤNG VỐN TPCP



I. CÁC VĂN BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH



1. Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8  năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phát hành TPCP để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước;



2. Văn bản số 507/UBTVQH11 ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003 – 2010;



3. Nghị quyết số 08/2007/QH12 về dự toán NSNN năm 2008, trong đó bổ sung thêm 02 đối tượng được sử dụng nguồn vốn TPCP là đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện và thực hiện chương trình Kiên cố hóa trường lớp học.


4. Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/06/2008 về sử dụng TPCP đầu tư bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi (gọi tắt là bệnh viện đa khoa tỉnh) trạm y tế xã và một số bệnh viên đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi khó khăn.


5. Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008;


6. Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội);


7. Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 03/06/2008 về sử dụng TPCP đầu tư bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi (gọi tắt là bệnh viện chuyên khoa tỉnh), trạm y tế xã và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi khó khăn;


8. Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 cho phép phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn TPCP để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đã có trong danh mục, đồng thời bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên và các dự án cấp bách, nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển;


9. Thông báo số 415/UBTVQH12 ngày 15/01/2011 cho phép 40 dự án đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung trong năm 2011;


10.  Nghị quyết 51/2010/QH12 của Quốc hội ngày 8/11/2010 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011;



11.  Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội


12.  Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015;


13.  Nghị quyết số 11/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  năm 2012;


14.  Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2011-2015.


15.   Nghị quyết số 10/2012/NQ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2011 – 2015;


16.  Nghị quyết số 473/UBTVQH13 ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ TPCP giai đoạn 2011-2015; 


17.  Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn TPCP giai đoạn 2011-2015 cho các dự án thuộc lĩnh vực Thủy Lợi.


18.  Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường vốn đầu tư từ vốn NSNN và TPCP.


19.  Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về việc phát hành TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;


20.  Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;



21.  Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng TPCP giai đoạn 2003 – 2010;


22.  Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành TPCP để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước


23.  Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn TPCP năm 2010; 


24.  Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 28/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn TPCP năm 2011;


25.  Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và năm 2012;


26.  Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 09/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và năm 2012.


27.  Thông tư số 103/2006/TT-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành TPCP để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước;


28.  Văn bản số 1740/TTg-KTTH ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các công trình thuỷ lợi Đồng bằng Sông Cửu Long


29.  Thông báo số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003-2010 


II. CÁC VĂN BẢN VỀ TỔ CHƯC THỰC HIỆN PHÁT HÀNH


30.  Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/9/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành TPCP theo lô lớn.


31.  Thông tư 31/2005/TT-BTC ngày 20/4/2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành TPCP qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; 


32.  Thông tư 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành TPCP qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.


33.  Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phát hành TPCP tại thị trường trong nước.


34.  Quyết định 66/2004/QĐ-BTC ngày 11/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương


35.  Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu TPCP tại Ngân hàng NN


36.  Thông tư 29/2004/TT-BTC ngày 06/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương


37.  Thông tư số 21/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung;



38.  Thông tư số 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 


III. CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG


39.  Thông tư số 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 


40.  Thông tư 100/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP;


41.  Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP;



42.  Thông tư 133/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP;



43.  Thông tư 89/2009/TT-BTC ngày  29/4/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP;


44.  Thông tư số 67/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP.
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			Hà Nội, ngày      tháng     năm     








BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1).......... thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán



2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN(3)


1. Tình hình thực hiện đầu tư vốn TPCP



1.1. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch vốn TPCP đã bố trí giai đoạn .....


Đơn vị tính: ………


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số kế hoạch đã bố trí giai đoạn ….


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương


			


			


			


			





			(1)


			Bộ….


			


			


			


			





			(2)


			Bộ….


			


			


			


			





			(3)


			…


			


			


			


			





			B


			Địa phương 


			


			


			


			





			(1)


			Tỉnh ...


			


			


			


			





			(2)


			Tỉnh…


			


			


			


			





			(3)


			…


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			








(chi tiết tại Phụ lục số 01/BCKT-BKH-TP) 


1.2. Kết quả giải ngân vốn TPCP giai đoạn ....


Đơn vị tính: ………


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số giải ngân giai đoạn …


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			A


			Trung ương


			


			


			


			





			(1)


			Bộ …


			


			


			


			





			(2)


			Bộ …


			


			


			


			





			(3)


			Bô …


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			





			B


			Địa phương 


			


			


			


			





			(1)


			Tỉnh …


			


			


			


			





			(2)


			Tỉnh …


			


			


			


			





			(3)


			Tỉnh …


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			








(chi tiết tại Phụ lục số 01/BCKT-BKH-TP) 


2. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TPCP.


2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện 


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện.


2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung 



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung.


2.3. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước về phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành Luật NSNN, Luật Kế toán và chế độ quản lý tài chính, kế toán, trong các giai đoạn như: lập và phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn, thanh quyết toán...



2.3.1. Công tác phát hành TPCP



- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác phát hành TPCP.



- Đánh giá việc rà soát, tổng hợp xác định nhu cầu trái phiếu Chính phủ hàng năm làm căn cứ để lập kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ:



+ Có phù hợp với mục tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ không;



+ Có căn cứ vào khả năng giải ngân hàng năm của các dự án nằm trong danh mục được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ không.



2.3.2. Công tác thông báo giao kế hoạch vốn TPCP


Căn cứ, cơ sở để thông báo giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đến từng Bộ, ngành và địa phương: 



- Đã tuân thủ định hướng phát triển kinh tế, xã hội chưa; 



- Đã sát đúng với nhu cầu và tính cấp thiết của từng lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, từng Bộ, ngành và địa phương hay chưa; đã phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, lãnh thổ hay chưa; 



- Đã tuân thủ Quyết định của Quốc hội, Chính phủ hay chưa;



- Thông báo kế hoạch vốn cho các Bộ, địa phương đã kịp thời và tuân thủ Luật Ngân sách hay chưa, có đúng danh mục và thứ tự ưu tiên không.



....


2.3.3. C«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ph©n bæ vµ sö dông vèn TPCP



- C«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ph©n bæ vµ sö dông vèn TPCP ®èi víi c¸c nguån vèn ph©n cÊp cho ®Þa ph­¬ng, Bé ngµnh ph©n bæ.


- Cã thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng, bé ngµnh; kÕt qu¶ gi¸m s¸t, kiÓm tra cã kiÕn nghÞ ®Õn cÊp cã thÈm quyÒn kh«ng?


2.4. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.





			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)
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			I			Bô, ngành TW


			1			Bộ Giao thông vận tải


			2			Bộ NN và PTNT


			3			Bộ Quốc phòng


			4			Bô …


			…			….





			II			Các tỉnh, thành phố


			1			Tỉnh…


			2			Tỉnh…


			3			Tỉnh…


			…			….
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			Hà Nội, ngày      tháng     năm     








BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI  BỘ TÀI CHÍNH


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Bộ Tài chính, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1).......... thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Bộ Tài chính 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán



2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 


1. Số liệu phát hành vốn TPCP năm (giai đoạn)


1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát hành 



      
                                                                          Đơn vị tính: ……


			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			Kế hoạch


			Thực hiện


			%Thực hiện/KH


			Thực hiện


			Thực hiện





			A


			B


			(1)


			(2)


			(3)=(2)/(1)


			(4)


			(5)=(4)-(3)





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			





			1


			Năm 201x


			


			


			


			


			





			2


			Năm 201x


			


			


			


			


			





			3


			Năm 201x


			


			


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch


1.2. Tình hình thanh toán gốc, lãi TPCP 



Đơn vị tính: ……..


			 TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			Gốc


			Lãi 


			Gốc 


			Lãi 


			Gốc 


			Lãi 





			A


			B


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)=(3)-(1)


			(6)=(4)-(2)





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			





			1


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			2


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			3


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			








2. Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện đầu tư vốn TPCP


2.1. Kế hoạch vốn TPCP đã bố trí giai đoạn 201x-201x


Đơn vị tính: ………


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số kế hoạch đã bố trí năm (giai đoạn) 


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo ngành, lĩnh vực 





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			


			- Giao thông


			


			


			


			





			


			- Thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			1


			Bộ …. 


			


			


			


			





			2


			Bộ ….


			


			


			


			





			3


			….


			


			


			


			





			B


			Địa phương (trong đó chi tiết cho các tỉnh)


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông , thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			








(chi tiết tại Phụ lục số 01, 02/BCKT-BTC-TP) 


2.2. Kết quả giải ngân vốn TPCP năm (giai đoạn)


Đơn vị tính: ………


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số giải ngân năm (giai đoạn)


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo ngành, lĩnh vực





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			


			- Giao thông


			


			


			


			





			


			- Thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			1


			Bộ …. 


			


			


			


			





			2


			Bộ ….


			


			


			


			





			3


			….


			


			


			


			





			B


			Địa phương (trong đó chi tiết cho các tỉnh)


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông , thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			








(chi tiết tại Phụ lục số 01, 02/BCKT-BTC-TP)


3. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TPCP


3.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện 


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện.


3.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung 



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung.


3.3. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước về phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP; chấp hành luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành Luật NSNN, Luật Kế toán và chế độ quản lý tài chính, kế toán, trong các giai đoạn như: lập và phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn, thanh quyết toán...



3.3.1. Công tác phát hành TPCP và nguồn phí phát hành


a) Công tác phát hành TPCP



- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác phát hành TPCP.



- Đánh giá công tác lập kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ về thời gian, quy mô đã phù hợp chưa;


- Đánh giá công tác xác định lãi suất phát hành: Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ đã được tính toán dựa trên cơ sở các chính sách tài chính tiền tệ hiện hành của nhà nước hay chưa, đảm bảo chính xác và hợp lý hay chưa...



b) Về nguồn phí phát hành TPCP giai đoạn 2010-2012: Công tác cấp và sử dụng phí phát hành.


3.3.2. Công tác thanh toán vốn TPCP



Đánh giá công tác cân đối và bố trí nguồn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ.


3.3.3. Quản lý, sử dụng và quyết toán vốn TPCP



a) Công tác thẩm tra, thông báo kế hoạch vốn cho các bộ, ngành và địa phương


Đánh giá công tác thẩm tra kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ, ngành và địa phương:



-Tình hình, kết quả thẩm tra;



-Tình hình, kết quả thực hiện ý kiến thẩm tra kế hoạch vốn của Bộ Tài chính của các Bộ, ngành, địa phương.



b) Công tác quản lý, sử dụng và quyết toán vốn TPCP


* Kiểm toán công tác quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm 



- Kiểm toán tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước có liên quan trong công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán; công tác quản lý và sử dụng vốn;




- Đánh giá công tác tổng hợp quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ, ngành, địa phương hàng năm; những khó khăn, vướng mắc trong tổng hợp quyết toán nguồn vốn này;



- Công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo tham mưu cho Chính phủ về quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ;



- Nghiên cứu, phát hiện những bất cập trong các văn bản hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.


* Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành


- Đánh giá công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thuộc trách nhiệm được phân cấp quản lý về hồ sơ, thời gian.



- Đánh giá kết quả xử lý qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán.



4. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TPCP.


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác phát hành TPCP đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh của đất nước nói chung, của các Bộ, ngành, địa phương nói riêng.


III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.





			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






























































Mẫu số 02b/BBKT-BTC-TPCP
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01


																																																									Phụ lục số 01/BBKT-BTC-TP


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Bộ, ngành và Địa phương			KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM (GIAI ĐOẠN)																					THANH TOÁN VỐN TPCP NĂM (GIAI ĐOẠN)


									Tổng kế hoạch vốn TPCP nhà nước giao năm (giai đoạn )			Năm 201x						Năm 201x						Năm 201x						Tổng số			Trong đó


												Kế hoạch NN giao năm 201x			Kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 201x			Kế hoạch NN giao năm 201x			Kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 201x			Kế hoạch NN giao năm 201x			Kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 201x						Năm 201X									Năm 201X									Năm 201X


																																	Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																																				TT thuộc KH 201X			TT vốn thuộc KH năm trước được phép kéo dài						TT thuộc KH 201X			TT vốn thuộc KH năm trước được phép kéo dài						TT thuộc KH 201X			TT vốn thuộc KH năm trước được phép kéo dài


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			23			14			15			16			17			18			19


						TỔNG SỐ


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện


						TRUNG ƯƠNG


						Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Trong đó:


			1			Bộ Quốc phòng


						Ngành giao thông


						Dự án KTX sinh viên


			2			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			3			Bộ Giao thông vận tải


			4			BQL Khu KT Dung Quất


			5			Bộ Công an


			6			Bộ Y tế


						ĐỊA PHƯƠNG


						TỔNG SỐ theo ngành


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện  (cấp thẳng)


			1			Hà Giang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Tuyên Quang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			3


			…			……





:
Tổng số CP giao 6750 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết cho các địa phương là 6750,6 tỷ đồng





02


																																																												Phụ lục số 02/BBKT-BTC-TP


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Bộ, ngành và địa phương			Tổng hợp kế hoạch và thanh toán vốn TPCP ứng trước năm (giai đoạn)																																										Tổng hợp thu hồi vốn TPCP ứng trước năm (giai đoạn)


									Kế hoạch vốn ứng trước																					Thanh toán vốn ứng trước																					Tổng số			201x			201x			201x


									Tổng số			201X						201X						201X						Tổng số			201X						201X						201X


												KH ứng trước năm 201X			KH vốn ứng của năm trước được phép kéo dài			KH ứng trước năm 201X			KH vốn ứng của năm trước được phép kéo dài			KH ứng trước năm 201X			KH vốn ứng của năm trước được phép kéo dài						Thanh toán của kế hoạch vốn ứng trong  năm 201X			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng năm trước được phép kéo dài			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng trong  năm 201X			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng năm trước được phép kéo dài			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng trong  năm 201X			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng năm trước được phép kéo dài


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20


						TỔNG SỐ


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện


						TRUNG ƯƠNG


						Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Trong đó:


			1			Bộ Quốc phòng


						Ngành giao thông


						Dự án KTX sinh viên


			2			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			3			Bộ Giao thông vận tải


			4			BQL Khu KT Dung Quất


			5			Bộ Công an


			6			Bộ Y tế


						ĐỊA PHƯƠNG


						TỔNG SỐ theo ngành


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện  (cấp thẳng)


			1			Hà Giang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Tuyên Quang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Giáo dục


						Ký túc xá


			3			………..
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			Hà Nội, ngày      tháng     năm     








BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ  VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ



TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Kho bạc Nhà nước, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1).......... thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Kho bạc Nhà nước 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán



2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN(3)


I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 


1. Số liệu phát hành vốn TPCP năm (giai đoạn 201x-201x)


1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát hành 



     Đơn vị tính: …


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Kế hoạch


			Thực hiện


			% Thực hiện/KH





			


			


			VND


			USD


			VND


			USD


			VND


			USD





			A


			B


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)=(3)/(1)%


			(6)=(4)/(2)%





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			


			








			1


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			2


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			3


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			








1.2. Tình hình thanh toán gốc, lãi TPCP 



Đơn vị tính: …


			 TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			Gốc


			Lãi 


			Gốc 


			Lãi 


			Gốc 


			Lãi 





			A


			B


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)=(3)-(1)


			(6)=(4)-(2)





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			





			1


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			2


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			4


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			








2. Tình hình thực hiện đầu tư vốn TPCP



2.1. Kế hoạch vốn TPCP đã bố trí năm (giai đoạn 201x-201x)


Đơn vị tính: ………


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số kế hoạch đã bố trí năm (giai đoạn)


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo ngành, lĩnh vực





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			


			- Giao thông


			


			


			


			





			


			- Thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			1


			Bộ …. 


			


			


			


			





			2


			Bộ ….


			


			


			


			





			3


			….


			


			


			


			





			B


			Địa phương (trong đó chi tiết cho các tỉnh)


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông , thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			








(chi tiết tại Phụ lục số 01, 02/BCKT-KB-TP) 


2.2. Kết quả giải ngân vốn TPCP năm (giai đoạn 201x-201x)


Đơn vị tính: ………


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số giải ngân năm (giai đoạn)


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo ngành, lĩnh vực





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			


			- Giao thông


			


			


			


			





			


			- Thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			





			*


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			1


			Bộ …. 


			


			


			


			





			2


			Bộ ….


			


			


			


			





			3


			….


			


			


			


			





			B


			Địa phương (trong đó chi tiết cho các tỉnh)


			


			


			


			





			(1)


			Giao thông , thủy lợi


			


			


			


			





			(2)


			Y tế


			


			


			


			





			(3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			








(chi tiết tại Phụ lục số 01, 02/BCKT-KB-TP)


3. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TPCP


3.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện 


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện.


3.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung 



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung.


3.3. Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước về phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP; chấp hành luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành Luật NSNN, Luật Kế toán và chế độ quản lý tài chính, kế toán, trong các giai đoạn như: lập và phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn, thanh quyết toán...



3.3.1. Công tác phát hành TPCP và nguồn phí phát hành


a) Công tác phát hành TPCP



- Phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành: bằng đồng Việt Nam và Ngoại tệ


- Về phát hành TPCP theo phương thức đấu thầu trái phiếu ngoại tệ


- Tình hình quản lý sử dụng, thu hồi nợ từ nguồn tín phiếu kho bạc không ghi thu NSNN.



- Công tác phát hành TPCP qua hình thức bán lẻ.



Trong đó cần chú ý:


- Đánh giá xác định nhu cầu TPCP hàng năm làm căn cứ để lập kế hoạch phát hành TPCP:



+ Có phù hợp với mục tiêu phát hành TPCP không;


+ Có căn cứ vào khả năng giải ngân hàng năm của các dự án nằm trong danh mục được sử dụng vốn TPCP không;


- Đánh giá công tác lập kế hoạch phát hành TPCP về thời gian, quy mô đã phù hợp chưa.



- Đánh giá công tác thực hiện phát hành TPCP có tuân thủ đúng quy định không trên các nội dung sau:



+ Đã tuân thủ đúng các quy định hiện hành về đấu thầu, nộp kho bạc...;



+ Thực hiện đấu thầu đã đảm bảo rõ ràng, minh bạch và chính xác chưa, có đúng quy trình không;



+ Chi phí cho các đợt phát hành TPCP đã minh bạch, hợp lý và tuân thủ các quy định của nhà nước hay chưa, có tiết kiệm và hiệu quả không.



+ Công tác điều hành lãi suất trúng thầu.



b) Về nguồn phí phát hành TPCP năm (giai đoạn): Công tác cấp và sử dụng phí phát hành.



3.3.2. Công tác thanh toán vốn TPCP



- Thanh toán gốc: Có kịp thời, đúng  hạn hay không, sử dụng nguồn vốn để thanh toán có đúng quy định và minh bạch hay không;



- Thanh toán lãi: Có đảm bảo chính xác về khối lượng, thời gian và minh bạch không.



3.3.3. Công tác thanh toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP



- Đánh giá tình hình, tổng hợp kết quả giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ, ngành, địa phương hàng năm; 



- Đánh giá công tác theo dõi, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án có đúng quy trình, thủ tục theo quy định không;



- Việc hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán vốn TPCP theo các quy định tại Thông tư số 100/2003/TT-BTC ngày 24/10/2003, Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 và Thông tư số 67/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.


4. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TPCP


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác phát hành TPCP đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh của đất nước nói chung, của các Bộ, ngành, địa phương nói riêng


III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)




Biên bản kiểm toán này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  và các phụ lục từ số…  đến số…  là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán.



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản./.





			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN(7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)



































































Mẫu số 02c/BBKT-KBNN-TPCP
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01


																																																												Phụ lục số 02/BBKT-KBNN-TP


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Bộ, ngành và địa phương			Tổng hợp kế hoạch và thanh toán vốn TPCP ứng trước năm (giai đoạn)																																										Tổng hợp thu hồi vốn TPCP ứng trước năm (giai đoạn)


									Kế hoạch vốn ứng trước																					Thanh toán vốn ứng trước																					Tổng số			201x			201x			201x


									Tổng số			201x						201x						201x						Tổng số			201x						201x						201x


												KH ứng trước năm 201x			KH vốn ứng của năm trước được phép kéo dài			KH ứng trước năm 201x			KH vốn ứng của năm trước được phép kéo dài sang năm 201x			KH ứng trước năm 201x			KH vốn ứng của năm trước được phép kéo dài sang năm 201x						Thanh toán của kế hoạch vốn ứng trong  năm 201x			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng năm trước được phép kéo dài			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng trong  năm 201x			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng năm trước được phép kéo dài			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng trong  năm 201x			Thanh toán của kế hoạch vốn ứng năm trước được phép kéo dài


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20


						TỔNG SỐ


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện


						TRUNG ƯƠNG


						Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Trong đó:


			1			Bộ Quốc phòng


						Ngành giao thông


						Dự án KTX sinh viên


			2			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			3			Bộ Giao thông vận tải


			4			BQL Khu KT Dung Quất


			5			Bộ Công an


			6			Bộ Y tế


						ĐỊA PHƯƠNG


						TỔNG SỐ theo ngành


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện  (cấp thẳng)


			1			Hà Giang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Tuyên Quang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Giáo dục


						Ký túc xá


			3			………..








02


																																																									Phụ lục số 01/BBKT-KBNN-TP


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2010-2012


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Bộ, ngành và Địa phương			KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM (GIAI ĐOẠN)																					THANH TOÁN VỐN TPCP NĂM (GIAI ĐOẠN)


									Tổng kế hoạch vốn TPCP nhà nước giao năm (giai đoạn)			Năm 201x						Năm 201x						Năm 201x						Tổng số			Trong đó


												Kế hoạch NN giao năm 201x			Kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 201x			Kế hoạch NN giao năm 201x			Kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 201x			Kế hoạch NN giao năm 201x			Kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 201x						Năm 201X									Năm 201X									Năm 20X


																																	Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																																				TT thuộc KH 201X			TT vốn thuộc KH năm trước được phép kéo dài sang năm 201X						TT thuộc KH 201X			TT vốn thuộc KH năm trước được phép kéo dài sang năm 201X						TT thuộc KH 201X			TT vốn thuộc KH năm trước được phép kéo dài sang năm 201X


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			23			14			15			16			17			18			19


						TỔNG SỐ


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện


						TRUNG ƯƠNG


						Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Trong đó:


			1			Bộ Quốc phòng


						Ngành giao thông


						Dự án KTX sinh viên


			2			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			3			Bộ Giao thông vận tải


			4			BQL Khu KT Dung Quất


			5			Bộ Công an


			6			Bộ Y tế


						ĐỊA PHƯƠNG


						TỔNG SỐ theo ngành


			-			Giao thông, thuỷ lợi


						+ Giao thông


						+ Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện  (cấp thẳng)


			1			Hà Giang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Tuyên Quang


						Giao thông - thuỷ lợi


						- Giao thông


						- Thuỷ lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			3


			…			……





:
Tổng số CP giao 6750 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết cho các địa phương là 6750,6 tỷ đồng
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯ​ỚC






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








                   Hà Nội, ngày       tháng       năm 201x








BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VIỆC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU



CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../201X của Tổng Kiểm toán Nhà nư​ớc về việc ...
, Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán việc phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP năm (giai đoạn) tại ...
 bộ và ...
 tỉnh từ ngày .../.../201x đến ngày .../.../201x.



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: (nêu những phần việc được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán, chi tiết tại Phụ biểu số 01/BCKT-TPCP).



2.2. Giới hạn kiểm toán: (nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan, chủ quan).



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước 2002, Luật Kế toán, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản qui phạm pháp luật về phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, Biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán và Báo cáo tổng hợp về công tác phát hành, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2010-2012 và các báo cáo khác có liên quan do Bộ Tài chính cung cấp. 



PHẦN THỨ NHẤT


KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


1. Mục đích và nguyên tắc phát hành trái phiếu Chính phủ



1.1. Mục đích và đối tượng sử dụng vốn trái phiếu


1.1.1. Mục đích 



1.1.2. Đối tượng sử dụng vốn trái phiếu



1.2. Nguyên tắc phát hành 



2. Phân công quản lý và chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương



3. Một số thông tin cơ bản về tình hình phát hành, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ


3.1. Nguyên tắc tổ chức phát hành, phân bổ và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ


a) Giai đoạn 2003-2010:



- Nguyên tắc phát hành: 



- Nguyên tắc phân bổ: 


b) Giai đoạn 2011-2015



- Nguyên tắc phân bổ: 



- Danh mục dự án được sử dụng vốn: 



- Về trật tự ưu tiên:


- Nguyên tắc thanh toán: 



3.2. Phân cấp quản lý  tài chính



3.2.1. Nhiệm vụ chung



- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu phát hành trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc Hội;



- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lập phương án phân bổ Kế hoạch vốn trái phiếu trình Thủ tướng Chính phủ (theo ngành, lĩnh vực); Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ghi kế hoạch tổng số và danh mục dự án; các Bộ, địa phương tự phân bổ cho từng dự án;



- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Ngân hàng nhà nước trong việc phát hành trái phiếu Chính phủ, hướng dẫn sử dụng, hạch toán, thanh toán, quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ;



- Các Bộ chủ quản, các địa phương, các chủ đầu tư có các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng quy định hiện hành của nhà nước (đối với các dự án đầu tư là tuân thủ luật, chế độ quản lý đầu tư hiện hành của nhà nước). 



3.2.2. Nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015 


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 


- Ngân hàng Nhà nước;


- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng:



- Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:



3.3. Khái quát tình hình phát hành, phân bổ, quản lý  và sử dụng vốn TPCP



3.3.1. Công tác phát hành



3.3.2. Công tác phân bổ kế hoạch vốn hàng năm



3.3.3. Công tác quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ


3.4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán



PHẦN THỨ HAI


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



I. VỀ SỐ LIỆU



1. Công tác phát hành, giải ngân năm (giai đoạn)


1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát hành 


      
                                                                                    Đơn vị tính: …


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Kế hoạch


			Thực hiện


			% Thực hiện/KH





			


			


			VND


			USD


			VND


			USD


			VND


			USD





			A


			B


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)=(3)/(1)%


			(6)=(4)/(2)%





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			


			





			1


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			2


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			3


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			








1.2. Tình hình thanh toán gốc, lãi 



Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			Gốc


			Lãi


			Gốc


			Lãi


			Gốc


			Lãi





			A


			B


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)=(3)-(1)


			(6)=(4)-(2)





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			





			1


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			2


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			3


			Năm 201x


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








1.3. Kế hoạch vốn đã bố trí (theo báo cáo của Bộ Tài chính)


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			


			Chi tiết theo ngành, lĩnh vực





			1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			


			- Giao thông


			


			


			


			





			


			- Thủy lợi


			


			


			


			








			2)


			Y tế


			


			


			


			





			3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			4)


			Ký túc xá sinh viên


			


			


			


			





			5)


			Tái định cư thủy điện


			


			


			


			





			


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương (5 bộ)


			


			


			


			





			B


			Địa phương (… tỉnh)


			


			


			


			








1.4. Kết quả giải ngân (theo báo cáo của Bộ Tài chính)


Đơn vị tính: triệu đồng


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Năm 201x


			Năm 201x


			Năm 201x





			


			Tổng số


			


			


			


			





			


			Chi tiết theo ngành, lĩnh vực





			1)


			Giao thông, thủy lợi


			


			


			


			





			


			- Giao thông


			


			


			


			





			


			- Thủy lợi


			


			


			


			





			2)


			Y tế


			


			


			


			





			3)


			Giáo dục


			


			


			


			





			4)


			Ký túc xá sinh viên


			


			


			


			





			5)


			Tái định cư thủy điện


			


			


			


			





			


			Chi tiết theo các đơn vị quản lý và sử dụng





			A


			Trung ương (5 bộ)


			


			


			


			





			B


			Địa phương (… tỉnh)


			


			


			


			








(Chi tiết tại Phụ lục số 02/BCKT-TP)


2. Tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm (giai đoạn) tại các đơn vị được kiểm toán



2.1. Tình hình quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ




Đơn vị tính: 1.000đ


			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Số kéo dài kỳ trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong kỳ


			


			


			





			3


			Số vốn đầu tư đã thanh toán trong kỳ


			


			


			





			3.1


			Thanh toán KLHT


			


			


			





			3.2.


			Vốn tạm ứng chưa thu hồi


			


			


			





			4


			Kinh phí chưa sử dụng và dự toán năm nay chưa rút đề nghị chuyển năm sau


			


			


			








(Chi tiết tại Phụ lục số 03/BCKT-TP)


2.2. Chi phí đầu tư thực hiện


Đơn vị tính: 1.000đ



			TTT


			Tên công trình


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3-2





			


			


			


			


			


			





			I


			Công trình đã phê duyệt quyết toán


			


			


			


			





			II


			Công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B (công trình dở dang)


			


			


			


			





			


			Tổng số 


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








(Chi tiết tại Phụ lục số 04/BCKT-TP, 05/BCKT-TP)


II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 



1. Công tác phát hành 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan...) trong công tác phát hành TPCP.



1.1. Về thực hiện công tác phát hành (thực hiện kiểm toán tại Bộ Tài chính: Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tín dụng và thực hiện kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng Nhà nước).


1.2. Về phí phát hành (thực hiện tại Kho bạc nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)


2. Công tác quản lý, sử dụng và quyết toán vốn 



2.1. Công tác lập, đăng ký nhu cầu vốn giải ngân hàng năm và đăng ký danh mục dự án sử dụng nguồn vốn  



-



2.2. Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn 



2.2.1. Công tác đăng ký nhu cầu vốn giải ngân hàng năm (tổng hợp tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết)



2.2.2. Công tác giao, thông báo kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT


- 


2.2.3. Công tác phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án và thông báo kế hoạch vốn TPCP cho các chủ đầu tư của các bộ, địa phương



- 



2.3. Công tác giải ngân, thanh toán vốn



2.4. Công tác quyết toán vốn 



2.4.1. Công tác tổng hợp báo cáo quyết toán năm


2.4.2. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành



2.5. Công tác kế toán



III. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN



1. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các giai đoạn đầu tư: 



- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án:



- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán:



- Công tác lựa chọn nhà thầu: 



- Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình



- Công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán:



- Tiến độ thực hiện dự án: 



- ...



2. Chấp hành chế độ kế toán



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ kế toán, như:  sổ, chứng từ kế toán, chế độ kế toán áp dụng...



3. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.



4. Công tác quản lý điều hành



IV. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án.



….



V. MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TPCP


PHẦN THỨ BA



KIẾN NGHỊ



1. Đối với các Bộ, ngành trung ương



2. Đối với các đơn vị phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ



2.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 




2.2. Kiến nghị xử lý về tài chính 



2.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác phát hành, chỉ đạo, quản lý sử dụng vốn TPCP;  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý tài chính 



2.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm



2.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP, quản lý dự án, tài chính, kế toán



…



Các kiến nghị cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. 



3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)


4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)



* * *



Đề nghị ... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V …, địa chỉ:… trước ngày.../.../...



Báo cáo kiểm toán này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.



			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ...



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

















 Mẫu 01/BCKT-TPCP














� Ghi theo Quyết định kiểm toán




� Số bộ được kiểm toán




� Số tỉnh được kiểm toán




� Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị
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Mau BCKT Chung/Phu bieu.xls

01


															Phụ lục số 01/BCKT-TP


			C¸c ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n








02


																																																																											Phụ lục số 02/BCKT-TP


						TÌNH HÌNH GIẢI NGÂNVỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


																																																																											Đơn vị: Triệu đồng


						ĐƠN VỊ												Giai đoạn 2003-2005									Tổng số			Trong đó															Giai đoạn 2003-2005			Giải ngân TPCP năm (giai đoạn)


																					Trong đó									Năm 2006			Năm 2007			Năm 2008			Năm 2009									Tổng số			Năm 201x									Năm 201x									Năm 201x


																					Theo QĐ 350/QĐ-TTg			Theo QĐ 1297/QĐ-TTg và QĐ 1308/QĐ-TTg																											Tổng số			TT thuộc KH 201x			TT vốn thuộc KH năm 20x kéo dài			Tổng số			TT thuộc KH 201x			TT vốn thuộc KH năm 20x kéo dài			Tổng số			TT thuộc KH 201x			TT vốn thuộc KH năm 201xkéo dài


			1			2			2						3=4+5			4			4			5			10			11			12			13			14			10=11+12			11			7 = 8+11+14			8 = 9+10			9			10			11 = 12+13			12			13			14 = 15+16			15			16


						TỔNG SỐ									0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			-			Giao thông									0			0																														0			0									0									0


			-			Thủy lợi									0			2,374,555																														0			0									0									0


			-			Y tế									0			0																														0			0									0									0


			-			Giáo dục									0			0																														0			0									0									0


			-			Ký túc xá									0			0																														0			0									0									0


			-			Tái định cư thuỷ điện									0			2,935,000																														0			0									0									0


						TRUNG ƯƠNG									0			0


						Giao thông									0			0


						Thuỷ lợi									0			2,374,555


						Y tế									0			0


						Giáo dục


						Ký túc xá									0			0


						Trong đó:									0			2,374,555


			1			Bộ Giao thông									0			0


			2			Bộ NN&PTNT									0


			3			Bộ Y tế									0


			4			Bộ GD - ĐT									0			2,374,555


			5			Bộ Xây dựng


						ĐỊA PHƯƠNG									0			0


						TỔNG SỐ theo ngành									0			0


			-			Giao thông						b			0			0


			-			Thuỷ lợi						c			0			0


			-			Y tế						d			0			0


			-			Giáo dục						e			0			0


			-			Ký túc xá						f			0			0


			-			Tái định cư thuỷ điện  (cấp thẳng)									0			2,935,000


			I			MIỀN NÚI PHÍA BẮC									0			0


						MNPB - theo ngành									0			0


						Giao thông												0


						Thuỷ lợi												0


						Y tế									0			0


						Giáo dục									0			0


						Ký túc xá									0			0


			1			Hà Giang			Hà Giang			a			0			0


						Giao thông			Hà Giang			c						0


						Thuỷ lợi			Hà Giang			d						0


						Y tế			Hà Giang			e			0			0


						Giáo dục			Hà Giang			f			0			0


						Ký túc xá			Hà Giang			g			0			0





:
Giảm 71 tr của An Giang (gd 60 tr; thuỷ lợi 11) và tăng 71 tỷ của Lào Cai (giáo dục)


:
Giảm 71 triệu của tỉnh An Giang, trong đó gd 60 tr; thuỷ lợi 11 tr
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									Phụ lục số 03/BCKT-TP


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN TPCP NĂM (GIAI ĐOẠN)


			TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			§¬n vÞ tÝnh:đång


			TT			Nội dung			Số báo cáo			Số kiểm toán			Chênh lệch


			A			B			1			2			3 = 2 - 1


			1			Số vốn kéo dài kỳ trước chuyển sang


						- Tạm ứng còn dư


						- Dự toán còn dư


			2			Dự toán được giao trong kỳ


			3			Vốn đã thanh toán đề nghị quyết toán


			4			Dự toán hủy bỏ trong kỳ


			5			Số vốn chuyển kỳ sau


						- Tạm ứng chưa thu hồi


						- Dự toán còn dư
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																																										Phụ lục số 04/BCKT-TP


						KẾT QUẢ KIỂM TOÁN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ


						NĂM (GIAI ĐOẠN) CỦA …………………………..


																																										§¬n vÞ tÝnh: ®ång


			TT			Tên dự án			Số báo cáo			Số báo cáo được kiểm toán			Số kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó									Số thanh toán đến thời điểm kiểm toán			Kiến nghị xử lý


																					Sai khối lượng			Sai đơn giá			Sai khác						Tổng số			Trong đó


																																				Nộp NSNN			Giảm thanh toán			Chuyển quyết toán năm sau


			(A)			(B)			(1)						(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)


						Tæng céng


			I			Công trình đã phê duyệt QT


			1			An Giang


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Bình Phước


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			II			Công trình chưa phê duyệt QT


			1			An Giang


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Bình Phước


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			III			Công trình dở dang


			1			An Giang


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Bình Phước


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			(Cân nhắc việc đưa vào số liệu tổng mức đầu tư; lũy kế vốn TT từ KC đến 31/12/2012; lũy kế GTKL chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ KC đến 31/12/12 (tổng hợp tình hình nợ XDCB)
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																											Phụ lục số 05/BCKT-TP


						TỔNG HỢP XỬ LÝ TÀI CHÍNH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


						CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


																											Đơn vị: 1.000đ


			STT			Tên đơn vị			Tổng số			Thu hồi nộp NSNN do chi sai			Thu hồi nộp NSNN kinh phí thừa			Giảm thanh toán			Hoàn trả vốn TP			Chuyển quyết toán năm sau			Ghi chú


						Tæng sè


			-			Giao thông


			-			Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện


						TRUNG ƯƠNG


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


						Trong đó:


			1			Bộ Quốc phòng


						Ngành giao thông


						Dự án KTX sinh viên


			2			Bộ Nông nghiệp và PTNT


						ĐỊA PHƯƠNG


						TỔNG SỐ theo ngành


			-			Giao thông


			-			Thủy lợi


			-			Y tế


			-			Giáo dục


			-			Ký túc xá


			-			Tái định cư thuỷ điện  (cấp thẳng)


			I			MIỀN NÚI PHÍA BẮC


						MNPB - theo ngành


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			1			An Giang


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá


			2			Bình Phước


						Giao thông


						Thủy lợi


						Y tế


						Giáo dục


						Ký túc xá
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																								Phụ lục số 06/BCKT-TP


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM (GIAI ĐOẠN)


			Đơn vị tính:.....


			TTT			Tên công trình			Chỉ tiêu đạt được			Thời gian KC-HT						Tổng mức đầu tư			Tổng mức đầu tư điều chỉnh			Mức vốn đã phân bổ			Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành đến 31/12/2012


												Theo QĐ đầu tư			Thực tế


						Tổng cộng


			I			Giao thông			(km đường)


			1			Dự án ...


			...			...


			II			Thủy lợi


			1			Dự án ...


			...			...


			III			Y tế			(Số giường bệnh)


			1			Dự án ...


			...			...


			IV			Giáo dục (kiên cố hóa trường lớp học)			(Số phòng học)


			1			Dự án ...


			...			...


			V			Đào tạo (nhà ở sinh viên)			(m2 sàn)


			1			Dự án ...


			...			...
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